Nâng cấp vốn từ 
Nâng tầm diễn đạt
Phần 1: Từ hay ý đẹp
	
Từ

	
Nghĩa
	
Trích dẫn
	
Ví dụ

	
Anh hào
	
anh hùng hào kiệt;
người tài giỏi lỗi lạc
	
Đường đường một đấng anh hào,
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.
( Truyện Kiều – Nguyễn Du )
	
     Hành trình theo đuổi ước mơ giống như một con đường quanh co uốn lượn, có đoạn bằng phẳng, êm ru, nhưng cũng có đoạn gập ghềnh, chênh vênh, xóc nảy. Mong bạn nhớ rằng , dẫu có khổ sở chật vật thì hãy luôn giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực, bởi lẽ khó khăn gian lao nuôi chí anh hào, giúp bạn để trở nên kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao rực rỡ hơn.


	
Anh hoa

	
cái đẹp đẽ, tốt đẹp; 
cái tinh hoa
	
“Anh hoa phát tiết ra ngoài
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.” 
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

	
     Có thể nói, Hàn Mặc Tử đã cống hiến cả thân tâm cho nhân thế, đi đến tận củng cội nguồn sáng tạo. Dẫu ở trong hoàn cảnh khốn cùng thì nhà thơ ấy vẫn “cất lên tiếng thơ từ sự hủy diệt để hướng về sự sống”. Tập “Thơ điên” - điên nhưng lại rất tỉnh - chính là anh hoa phát tiết rực rỡ của một tâm hồn tha thiết yêu đời, yêu người và ham sống mãnh liệt.


	
Bảng lảng

	
lờ mờ, 
chập chờn, không rõ nét, mờ ảo

	
“Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn 
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn."
(Chiều hôm nhỏ nhà - Bà Huyện Thanh Quan)

	“Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khỏi
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.”
     Hai câu thơ ngắn gọn đã thể hiện những miền kí ức đẹp đẽ của nhà thơ đối với đất và người Tây Bắc. Đó là hương thơm của xôi nếp lan tỏa trong khói sương bảng lảng, đó là hình ảnh những người thiếu nữ sơn cước duyên dáng, tràn đầy sức sống.


	
Bao dung

	
rộng lòng cảm thông, tha thứ cho lỗi lầm
của người khác

	
“ còn những bao dung không bao giờ nói lời đưa tiễn còn quãng đời đang chờ mình sắp xếp
những yên vui…”
(Nguyễn Phong Việt)

	
     Khổ thơ cuối của bài thơ “Ánh trăng” đã thể hiện rõ nhất ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng, chiều sâu tư tưởng mang tính triết lý của tác phẩm. Vầng trăng tròn trịa thể hiện sự tròn đầy, thủy chung cũng như sự bao dung, độ lượng với con người, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở nghiêm khắc: nhắc nhở con người về lối sống ân tình, tình nghĩa.


	

Bảo chứng

	
bảo đảm bằng chứng cứ, thực tế

	

“Với văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại, Trần Đức Tiến là cái tên đã được bảo chứng. Sáng tác cho thiếu nhi từ năm 1991, đến nay, ông đã sở hữu nhiều tác phẩm và giải thưởng, trong đó có giải B Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2019 với tác phẩm 'Xóm Bò Giậu. 
(Thanh Tâm Nguyễn Bảo Thể thao Văn hoá)

	     

     Kim Lân là một cây bút độc đáo trong làng văn Việt. “Nhà văn của làng quê” gác bút sớm, nhưng lượng sáng tác không nhiều cũng đủ để bảo chứng cho tên tuổi của Kim Lân - “một ngòi bút yêu cái đẹp, yêu con người, luôn nhìn thấy ở con người khát vọng vươn tới, cho dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế nào”.


	
Băng hoại

	
hư hỏng,
 đổ nát, 
mất đi những gì tốt đẹp
nhất về mặt tinh thần

	
“Văn học nằm ngoài quy luật của sự băng hoại. Chỉ mình nó không thừa nhận cái chết” (Saltykov Shchedrin)

	     
     Trong xã hội hiện đại, khi con người đề cao những giá trị kim tiền cũng là lúc các giá trị đạo đức đứng trước nguy cơ băng hoại. Một trong những giá trị đạo đức đứng trước nguy cơ ấy chính là “tôn sư trọng đạo”. Bởi vậy mà gần đây ta mới thấy học sinh vây đánh cô giáo một hành động trái với luân thường đạo lý...


	
Bất tuyệt


	
Chỉ sự liên tục, 
không dứt

	
“Ta hát suốt đêm nay vui bất tuyệt 
Trống rung tim ta đập nhịp bồn chồn” 
(Vui bất tuyệt” - Tổ Hữu)

	
     Với các nhà thơ lãng mạn, cái đẹp phải đi đôi với cái buồn. Đẹp mà buồn, cái buồn cũng là cái đẹp. Vì thế, cái buồn của Huy Cận trong “Tràng giang” trước sau vẫn là cái buồn trong sáng, cái buồn làm phong phú thêm những cung bậc cảm xúc của tâm hồn con người. Vì yêu đời nên đau đời lắm lắm. Bởi thế, “Tràng giang” dường như trở thành khúc ca bất tuyệt về nỗi buồn, là bài thơ chất chứa nỗi niềm của Huy Cận.


	
Bi hoan

	
buồn vui, 
chỉ chung cho những vui buồn
sướng khổ trong cuộc đời

	
“Tình duyên ấy hợp tan này,
Bi hoan mấy nỗi, đêm chầy trăng cao.” 
(“Truyện Kiều” - Nguyễn Du)

	
    Cuộc đời là một khúc ca với nhiều cung bậc cảm xúc, có đầy đủ những nỗi bi hoan. Cuộc đời luôn có những thái cực đối lập, bên cạnh niềm vui ắt phải có nỗi buồn. Nói cách khác, nỗi buồn cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bởi vậy, thay vì đắm chìm trong nỗi buồn, con người cần phải học cách tôn trọng cảm xúc của bản thân, biết đối diện và ứng xử với những nỗi buồn của mình.


	
Bị thương

	
rất đỗi thương tâm

	
“Lên cao trông thức mây lồng
Lòng nào là chẳng động lòng bi thương"
(“Chinh phụ ngâm khúc - Đặng Trần Côn)
	
    Quang Dũng viết về sự hi sinh của những người lính nhưng không mang màu sắc bị thương mà chỉ thấy ở đó dáng vẻ kiêu hùng. Dường như người lính chỉ nghỉ ngơi, bỏ mặc hết sự đời. Bằng thủ pháp nói giảm, Quang Dũng đã làm giảm đi sự mất mát, nhưng lại làm tăng âm điệu hào hùng của cả bài thơ, cái chết bỗng được nhẹ hóa, sự hi sinh vốn đã cao cả nay lại càng thêm thiêng liêng, qua đó nhà thơ đã tôn vinh vẻ đẹp của những người lính Tây Tiến.


	
Biến thiên

	
sự biến đổi lớn lao, mạnh mẽ

	
“Khách du buồn nỗi buồn sông núi 
Núi lở sông bồi cảnh biến thiên” 
(Nguyễn Bính)

	
     Bản sắc văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc, tuy nhiên theo sự biến thiên của lịch sử, nhiều nét văn hóa truyền thống đang dần bị mai một, thậm chí là có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Trước tình hình đó, thế hệ trẻ cần thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


	
Bồi hồi

	
xao xuyến, xốn xang trong lòng

	
“Thư một bức nghìn lời tâm huyết 
Đêm canh dài thức viết cho em
Bồi hồi máu ứ trong tim Chảy theo ngòi bút hiện lên thư này.
 (Gửi người vợ miền Nam - Nguyễn Bính)

	
     “Bếp lửa” được sáng tác vào năm 1963 khi Bằng Việt đang theo học luật tại Liên Xô. Ông kể: “... Mỗi buổi dậy sớm đi học, tôi hay nhớ đến khung cảnh một bếp lửa thân quen, nhớ lại hình ảnh bà nội lụi cụi dậy sớm nấu nồi xôi, luộc củ khoai củ sắn cho cả nhà." Cả một vùng kí ức tuổi thơ ùa về trong sự bồi hồi của thi nhân, thôi thúc ông viết nên “Bếp lửa” bằng tất cả niềm thương, nỗi nhớ khôn nguôi.


	
Bươn chải

	
vật lộn để kiếm sống

	
“Ta giờ tuổi ngoại năm mươi 
Hình như chấp chới dốc đời bên kia 
Dặm ngàn bươn chải nắng mưa 
Vẫn còn gian khó vẫn chưa là gì.”
(“Bên kia dốc đời” - Nguyễn Minh Quang)



	
     Nhà văn Tô Hoài có một tuổi thơ đầy lam lũ, khốn khó, tuy nhiên chính sự bươn chải ấy đã giúp ông có cơ hội quan sát, tích lũy thêm nhiều vốn sống để bắt đầu sự nghiệp văn chương. Sau này, nhà văn còn đi nhiều nơi để làm giàu vốn sống và vốn trải nghiệm của mình, từ đó viết nên những trang văn đặc sắc, trong đó phải kể đến tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”.


	
Cảm hóa

	
làm cho người khác cảm phục, thay đổi

	
“Cành lẻ chông chênh phận thở than 
Thiên sứ bồng lai lưu vạn thuở 
Hương thơm cảm hóa nợ trần gian 
(“Duyên Kiều” - Ngọc Giàu)

	
     Văn chương từ bao đời nay vẫn luôn thực hiện sứ mệnh cao cả của nghệ thuật, cảm hóa tâm hồn độc giả, kết nối người với người, kết nối các thời đại, xóa nhòa khoảng cách lịch sử. Trong thời đại ngày nay, trước những giá trị kim tiền, văn chương càng cần phát huy sứ mệnh kết nối con người với con người. Và tác phẩm “. của
tác giả ... đã hoàn thành sứ mệnh cao cả ấy.


	
Cảm nghiệm

	
cảm nhận được qua chiêm nghiệm từ thực tế

	
“Mỗi ngày mỗi cảm nghiệm, không phải để làm lại mọi điều, đơn giản chỉ để thấy mình trong cỏ cây, sương mù, hạt bụi, bọ que, lá thông khô, mặt hồ, mưa lạnh…”
(Bài ca ngân dài - Đinh Thị Như Thuý)

	
     Thơ Haiku của xứ Phù Tang không phải là sự phơi trải hết thảy những ý tứ mà thường chỉ khơi gợi triết lí thông qua cách sắp xếp các tạo vật, các khoảng trống giữa các lớp ngôn từ. Bởi vậy, đọc thơ Haiku cần sự cảm nghiệm, tức là cần cảm nhận, liên tưởng mới có thể khai phá hết những tầng ý nghĩa sâu sắc của thế
thơ này.

	
Can trường

	
gan dạ, 
can đảm, không sợ
hiểm nguy

	
“ ‘Từ núi Chí Linh, tuyên Bình Ngô đại cáo’
 Quyết đoạt lại cơ đồ từ lũ giặc Bắc phương 
Ải Chi Lăng lưu vết kiếm can trường 
Tên tướng giặc Liễu Thăng đầu rơi trên biên ải." 
(Bài học sử của tôi" - Minh Sơn Lê)

	
     Những người lính can trường trong hiện thực đấu tranh của dân tộc đã hào hùng, kiêu hãnh bước vào văn học như những tượng đài bất hủ. Thông qua hình tượng người lính, văn học đã thổi bùng lên ngọn lửa của niềm tự hào, khơi dậy ý chí dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước mãnh liệt đến tận ngàn đời sau.


	
Căn tính dân tộc

	
đặc tính riêng của mỗi dân tộc

	
Vậy điều gì làm nên giấc mơ cho một nhà văn? Đó chính là tập đại thành các giá trị đặc trưng văn hóa được định hình và phát triển trong đời sống của nhà văn đó. Đời sống ấy chính là những lời ru của mẹ mà thuở ấu thơ anh ta được ấp ủ, là những câu chuyện lịch sử và truyền thuyết, những câu phương ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca mà anh ta đã lấy làm lòng, đến những phong tục tập quán mà anh ta biết được khi trưởng thành. Tất cả đó cùng với những tháng năm sống và sáng tạo mà nhà văn ấy tích lũy và trải nghiệm làm nên nền tảng văn hóa, căn tính dân tộc của anh ta. Căn tính ấy thể hiện những nét độc đáo mà tác giả ở những dân tộc khác không thể có...”
(“Căn tính dân tộc và toàn cầu hóa trong sáng tạo văn học - Mai Văn Phấn/Báo Văn nghệ quân đội)

	
    Nguyễn Bính trong những ngày tháng cuối đời đã viết: 
“Trong bụng mẹ đã từng mê tiếng hát
Nên quê tôi ai cũng biết làm thơ”
     Thơ ca có khi chẳng phải những điều cao siêu. Thơ ca đến bên con người gần gũi đến độ có khi ta chỉ cần cúi xuống một chút là có thể góp nhặt và nâng niu những vẫn thơ. Cũng bởi lẽ đó mà Nguyễn Bính trở thành một trong những tác giả có nhiều độc giả nhất, thơ Nguyễn Bính trở thành loại thơ chứa căn tính dân tộc đậm đặc nhất. Nói như Hoài Thanh: “Nguyễn Bính đã khiêm nhường đem đến một luồng gió mới, không phải luồng gió từ phương xa thổi đến mà là luồng gió bị ngủ quên lâu ngày sau lũy tre xanh. Hồn cốt dân tộc, chất “nhà quê” đã làm nên thơ ông, làm nên những vần thơ có tính xã hội và gần gũi, thân thuộc.


	
Cây đàn muôn điệu


	
(từ của Thế Lữ) chỉ muôn vàn cung bậc cảm xúc đa dạng,
 phức tạp

	
“Tôi sẵn lòng đau vì tiếng ai bị, 
Và tôi cảm khái bởi những lời hãng hải. 
Tôi ngợi ca với tiếng lòng phấn khởi, 
Tôi thở than cùng thiếu nữ bâng khuâng, 
Tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng, 
Tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệu, 
Với Nàng Thơ, tôi có đàn muôn điệu 
Với Nàng Thơ, tôi có bút muôn màu; 
Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm máu 
Lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu
(Cây đàn muôn điệu - Thế Lữ)
	
     Hoài Thanh từng khẳng định: “Từ bao giờ đến bây giờ, từ Homero đến kinh thi, đến ca dao Việt Nam, thơ vẫn là một sức đồng cảm mãnh liệt và quảng đại. Nó đã ra đời giữa những vui buồn của loài người và nó sẽ kết bạn với loài người cho đến ngày tận thế." Thơ ca bắt nguồn từ những rung động tinh vi mà mãnh liệt nhất của con người, thơ ca nói hộ cho lòng người mọi cung bậc cảm xúc, từ reo hò vui sưởng đến trấn trở quằn quại, từ hạnh phúc ngập tràn đến đau thương rỏ lệ... Thật không ngoa khi gọi thơ là cây đàn muôn điệu của tâm hồn.


	
Chấp niệm

	
những suy nghĩ dai dẳng, 
cố chấp, 
khó buông bỏ

	
“Lạc vào trong những chấp niệm mà chẳng có lối thoát Cứ thấy mình quẩn quanh với hy vọng vỡ nát 
Có lẽ ông trời, thích trêu đùa, nhân tình thế gian 
Dẫu cho, tiếng lòng này thở than”.
Bài hát Chấp niệm - Nhạc sĩ Ngô Lan Hương)

	
     Người đàn bà hàng chài đã khiến Phùng và Đẩu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu là sự ngạc nhiên trước lời van xin đừng bắt bỏ chồng. Khi ấy, cả hai chỉ thấy đây là người đàn bà mang những chấp niệm gàn dở, cam chịu và nhẫn nhục quá mức. Nhưng sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời chị, cả hai đều không khỏi ngỡ ngàng bởi chị thấu hiểu nhiều lẽ đời.


	
Châu sa
	
Nước mắt rơi
	
“Lại càng ủ dột nét hoa
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài.”
(Truyện Kiểu - Nguyễn Du)

	
    Khi Thủy Kiều hầu đàn Hoạn Thư nỗi uất ức, cay đắng của nàng đã lên tới cực điểm. Dường như nỗi niềm ấy thấm vào từng dây đàn từng nốt nhạc “Bốn dây như khóc như than”. Mỗi tiếng đàn như một giọt châu sa Kiều dành để khóc thương thân khóc cho bi kịch éo le của chính mình. Nghe tiếng đàn của Kiều, người đọc càng thêm phần xót xa, thương cảm cho kiếp hồng nhan bạc mệnh.

	
Chì chiết

	
đay nghiến, dằn vặt một cách cay nghiệt làm người ta khó chịu

	
“Mặt đất ngàn đời quen tha thứ. Đại dương bao la quen độ lượng. Cánh rừng mênh mông quen trầm mặc. Những dòng sông quen chảy xuôi. Những hồ đầm quen nín lặng. Những nẻo đường quen nhẫn nhịn. Những góc vườn quen che giấu. Những thảm rêu vốn không biết dỗi hờn. Những đóa hoa không bao giờ chì chiết. Những giấc mơ chỉ một mực bao dung. Những yêu thương không bao giờ trả đũa…
Và ta cứ yên chí đi qua thế giới này với bước chân quen xéo lên cỏ hoa. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm để ta được giật mình: tổn thương là rỉ máu. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm”.
“Nên bị gai đâm” - Chu Văn Sơn)

	
     Trong “Đời thừa”, Nam Cao đã xây dựng rất đặc sắc sự mâu thuẫn, xung đột dẫn tới bi kịch của cuộc đời Hộ. Đó là sự mâu thuẫn giữa khát vọng theo đuổi nghệ thuật và hiện thực cơm áo gạo tiền. Bi kịch ấy mãi đeo bám Hộ và Hộ không thể thoát ra, bởi vậy mà Hộ đã tìm cách đổ lỗi, chì chiết vợ để giải tỏa những ẩn ức tận sâu trong tâm hồn. Bi kịch của Hộ chính là bí kịch tính thần của giai cấp tiểu tư sản trước Cách mạng, và khí khắc họa bi kịch đó, Nam Cao đã gửi gắm những thông điệp, quan niệm sâu sắc về con người và cuộc đời.


	
Chia uyên rẽ thúy

	
làm cho đôi lứa bị chia cắt

	
"Tình yêu của họ này nở bên ngọn núi ấy. Mối tình đang thẩm thiết đầy hứa hẹn thì chiến tranh nổ ra. Họ bị chia uyên rẽ thủy.”
(Núi đôi, cấu tử và siêu cấu tử - Chu Văn Sơn)

	
“Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”
     Câu thơ như đứt gãy thành hai nửa chia lìa, hai mảnh của cô đơn. Chỉ mới đây thôi còn thề nguyền “đinh ninh hai miệng một lời song song”, chỉ mới đây thôi tình duyên còn chớm nở rồi tha thiết. Vậy mà giờ đây đôi lứa bị chia uyên rẽ thúy, tình duyên chia thành đôi ngả, buồn thương và sầu thảm vô cùng.


	
Chiêm khê mùa thối

	
vụ chiêm thì bị hạn, 
vụ mùa thì bị úng; 
chỉ nơi không thuận lợi cho việc trồng lúa

	
“bom đạn đi qua bão lụt đi qua xơ xác tiêu điều 
đồng ruộng chiêm khê mùa thối
sân đình nước đọng à uôm ếch nhái 
gạch Bát Tràng lát đường cậy bán từng viên" 
(Nhần vỏ trấu nuốt hạt gạo" - Nguyễn Thái Sơn)

	
“ Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau”
     Có người sinh ra ở nơi chiêm khê mùa thối, có người lớn lên ở nơi sỏi đá khô cằn. Những người nông dân đã bước ra khỏi đồng ruộng và khoác cây súng trên vai, từ xa lạ trở thành thân quen, trở thành những người đồng đội keo sơn gắn bó nhờ tình yêu đất nước và lý tưởng bảo vệ non sông.


	
Chiêm nghiệm

	
xét đoán vấn đề nào đó bằng sự từng trải, bằng những trải nghiệm của bản thân

	
“Như một người đã chiêm nghiệm trong im lặng và trong sương khói chỉ để giữ lại những nét đẹp sâu thẳm của thiên nhiên, từ dưới đáy kinh nghiệm của một đời cầm bút, tôi đã không ngần ngại gửi tâm hồn mình vào tác phẩm, vẽ lại đời mình bằng màu nước của dòng sông, nó xanh biếc và yên tĩnh như một lẽ vĩnh hằng trong cảnh vật cố đô.”
("Lời tạ từ gửi một dòng sông" - Hoàng Phủ Ngọc Tường)

	
   Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng chiêm nghiệm “Thời gian là thứ giỏi giả đò. Ngoài mặt thì mơ màng, tỏ ra chậm rãi, thậm chí còn gây ảo giác đứng yên, nhưng cuốn cuộn dưới đáy”. Quả thực, thời gian là những cơn sóng cuồn cuộn, biến vạn vật thành hư vô. Tuy nhiên, vẫn có những điều là ngoại lệ, nằm ngoài sự băng hoại của thời gian - ấy là văn chương với các tác phẩm đi cùng năm tháng.


	
Cô liêu

	
lẻ loi, hoang vắng

	
“Nắng xuống, trời lên sâu chót vót 
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.” 
(“Tràng giang” - Huy Cận)

	
     Phong cách nghệ thuật của Huy Cận đã có sự thay đổi rõ rệt trước và sau Cách mạng tháng Tám. Nếu trước Cách mạng là một hồn thơ buồn sầu, luôn cảm thấy rợn ngợp, cô liêu giữa vũ trụ rộng lớn, mênh mang thì sau Cách mạng lại là hồn thơ tươi vui, phơi phới, gắn bó với cuộc sống lao động của thời đại mới. “Đoàn thuyền đánh cá" chính là một trong những tác phẩm nổi bật cho phong cách nghệ thuật của Huy Cận sau Cách mạng.


	
Cứu rỗi

	
cứu vớt, 
giải thoát

	
“Cái đẹp cứu rỗi thế giới.”
(Fyodor Dostoevsky)

	
   Chí Phèo không khỏi ngạc nhiên và sau đó là vô cùng cảm động khi thấy Thị Nở mang cháo vào cho hắn. Bát cháo hành chính là hương vị mà lần đầu hắn được cảm nhận, là thứ đầu tiên hắn được cho mà không phải dọa nạt hay cướp giật. Với hắn, bát cháo này không chỉ để giải cảm mà còn là biểu hiện của tình người, của sự sẻ chia và thương yêu. Cháo hành dường như không chỉ là phương thuốc chữa căn bệnh thể xác mà còn là phương thuốc cứu rỗi tinh thần của Chí Phèo.


	
Diễm phúc

	
điều tốt lành, hạnh phúc, may mắn

	
“Em yêu thương. Mọi lá thư đến với em đều là nguồn động viên em khi xa anh. Song, lá thư này đến tay em sẽ là nỗi buồn lớn nhất. Chúng ta sống với nhau chưa được bao lâu, thì chiến tranh đã cướp đi của em biết bao yêu thương, trìu mến. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều. Em chưa được hưởng diễm phúc ấy đã phải xa anh…”
(Thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh)

	
     Trong tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, Xuân Tóc Đỏ đích thị là một tên lưu manh, khôn lỏi, láu cá, toàn làm những trò “mèo mả gà đồng" nhưng lại đắc dụng trong mọi tình huống, và cứ thế mà được phong là “đốc tờ”, là “anh hùng cứu quốc”... Trong cái xã hội Âu hóa nửa mùa, lai căng, toàn làm trò hề ấy, được một đứa con rể như Xuân chắc hẳn cũng là “diễm phúc” không nhỏ của gia đình cụ cố Hồng.



	
Diệu vợi

	
xa xôi, cách trở; 
khó khăn, phức tạp

	
*Đêm nay ngồi khóc trong trăng lạnh 
Trăng đắm chìm đi gió thở dài 
Tôi nhớ đến người, ôi! diệu vợi 
Ở lâu hoa ấy, trong rừng mai.” 
(Diệu vợi” - Nguyễn Bính)

	
“Ấy loài vật tình duyên còn thế
Sao kiếp người nỡ để đấy đây?"
     Đến loài vật cũng có đôi có cặp, thế mà người chinh phụ phải lẻ loi một mình, mòn mỏi chờ chồng đang chinh chiến nơi quan san xa xôi diệu vợi. Hai câu thơ đã tạo ra thế đối lập, tô đậm tình cảnh chăn đơn gối chiếc của người phụ nữ. Dường như tình duyên đã để “đấy đây”, rơi vào thinh không, cô lẻ và hoang hoải.


	
Dung dị

	
bình dị, 
giản dị, 
mộc mạc

	
“Thế từ đây sẽ bắt đầu dung dị 
Thở tròn trong ra nguồn khí nòi lại 
Áo rách rối xin giật gấu vá vai 
Chuyện không may đành tái ông thất mã" 
(Dung dị - Vũ Đình Phương) 

	
     Xuân Quỳnh bắt đầu đời thơ của mình với sự dung dị và tự nhiên, hồn nhiên và thành thực. Mỗi bài thơ đều là lời tự hát về cuộc đời, con người và tình yêu. Lời tự hát ấy có khi mê say, nồng nhiệt, khi đắm đuối, vụng dại đến cả tin, nhưng hơn hết vẫn là khao khát được dâng hiển hết mình cho tình yêu.


	
Dung quang

	
vẻ tươi đẹp, sáng sủa của khuôn mặt

	
“Tàn ác, thời gian giục vó câu, 
Mình ta lạc mộng, đứng trong sầu. 
Ngẩn ngơ tình tứ, lòng hoang dại, 
Mờ ảo dung quang, tóc đổi màu.”
 ("Lạc hỗn ca” - Đinh Hùng)

	
    Thúy Kiều không chỉ có dung quang diễm lệ, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tâm hồn trong sáng tựa mai tựa tuyết, mà còn tài hoa ưu nhã, tinh thông cầm kỳ thi họa. Thế nhưng, sự tài sắc vẹn toàn ấy cũng là điềm báo cho kiếp hồng nhan bạc mệnh, ấy là một tương lai đầy gian nan, trắc trở đang chờ đợi nàng Kiều.


	
Dung nạp

	
thu nhận, đón nhận

	
“Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có."
(“Đời thừa” - Nam Cao)

	
     Tác phẩm của Nguyễn Tuân không dung nạp và cũng không chấp nhận xã hội “ối a ba phèng". Ông tìm cách phản ứng lại với trật tự xã hội ấy bằng cách níu giữ vẻ đẹp văn hóa của cha ông, như uống trà, thả thơ, chơi hoa, viết thư pháp... Vì thế, cái đẹp trong tác phẩm của ông là cái đẹp không vụ lợi, cái đẹp duy mỹ, cái đẹp của sự tài hoa.



	
Dư vang

	
tiếng vọng, cái còn vang lại, để lại cảm xúc và ấn tượng sau một sự việc đã qua

	
“Mùa thu tới ngồi đọc Kiêu dưới mái rêu phong của chiếc cổng vòm quay mặt ra sông ăn những trái hồng những dư vang còn vọng lại. Tuy nhiên ông không viết ngọt và thanh đến độ tưởng như mỗi miếng vừa ngậm vào nửa chừng đã tan thành dư vang của một tiếng chim. Tôi đọc sách trong trạng thái vừa thích thú vừa lơ đãng, miên man trong vẻ đẹp của dòng sông đang đổi sắc không ngừng dưới ánh nắng và trong mùi hương trốn tìm của hoa trái trong vườn”
(Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tưởng)

	
    “Vang bóng một thời” là chỉ cái đẹp thuộc về quá kh chỉ còn vang bóng lại. Nguyễn Tuân dường như không tin tưởng hiện tại và tương lai cho nên ông tìm về cái đẹp của quá khứ, cái đẹp của một thời vàng son với những dư vang còn vọng lại. Tuy nhiên, ông không viết về trật tự xã hội hay ca ngợi những tư tưởng đạo đức cũ mà mô tả vẻ đẹp riêng của quá khử với những phong tục đẹp, lễ nghi đẹp, với những thú tiêu dao lành mạnh và tao nhã. Đó chính là sự giữ gìn nhân cách trong sạch giữa xã hội thực dân phong kiến “ối a ba phòng”, bằng cách nâng niu những nét văn hóa của dân tộc.


	
Đa đoan

	
lắm mối, lắm chuyện lôi thôi, phức tạp

	
"Cuộc đối thì đa sự, con người thì đa đoan.”
(Nguyễn Minh Châu)

	
    Sau chiến tranh, khi quay trở lại cuộc sống hòa bình con người phải đối diện với những bộn bề của hiện thực sự đa đoan của cuộc sống và trong chính bản thể. Sự thay đổi của con người, của đời sống buộc văn chương phải thay đổi. Và Nguyễn Minh Châu đã lãnh xướng vai trò của người mở đường, mở ra một nền văn nghệ mới.


	
Đãi cát tìm vàng

	
bỏ công ra tìm kiếm cái có ích, cái quý giá trong vô số cái không có ích, không quý giá

	
“Mưa mùa thu đầm địa trên núi 
Thiên hạ đua nhau đãi cát tìm vàng 
Anh lọc mùa thu tìm em
Mẹ và áo bằng kim 
Anh vá mùa thu bằng thơ se se lạnh" 
("Nói với mùa thu - Trần Ngọc Tuấn)

	
   Để viết nên một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, có sức lay động, người nghệ sĩ phải tìm tòi, chắt lọc. Đó là công việc "đãi cát tìm vàng” đầy gian nan. Chỉ khi tác phẩm được chọn lọc, được sắp đặt một cách tinh tế thì mới có thể phát huy hết những giá trị, tạo ấn tượng sâu sắc với người đọc và thành công trên văn đàn.



	
Đan tâm

	
tấm lòng son, lòng trung không thay đổi

	
“Bồi hồi khói quyện đan tâm 
Có ai vừa thả hương trầm vào thơ 
Mà thao thức nhúm tàn tro Mà nghe mực nghẹn bút khô thở dài” 
(“Bâng khuâng mùa rụng" - Phạm Ngọc Lư)

	
     Dù là khi làm quan trong triều hay khi đã lui về ở ẩn, Nguyễn Trãi vẫn luôn giữ được đan tâm, một lòng trung thành với đất nước. Nguyễn Trãi đã chọn cho mình lối sống “trung dung” để giữ tâm trong sạch, vượt qua cám dỗ danh lợi và thị phi, nhưng dù ở đâu, làm gì, ông vẫn luôn nặng lòng với dân với nước.


	
Đeo đẳng

	
theo đuổi mãi, không dứt bỏ được

	
“Mùi tục luy dường kia cay đắng 
Vui chi mà đeo đẳng trần duyên”
(Cung oán ngâm khúc” - Nguyễn Gia Thiểu)

	
    Khi bước ra khỏi cuộc chiến tranh ác liệt, những nỗi ám ảnh về những trận đánh ngập ngụa máu và xác chết vẫn đeo đẳng Kiên. Có những đêm Kiên tỉnh giấc vì tưởng tiếng quạt là tiếng trực thăng. Chiến tranh đã kéo lê tuổi trẻ, cuộc đời Kiên trong những tổn thương. Chiến tranh qua đi nhưng vết thương vẫn chưa lành. Cuộc đời Kiên chính là góc nhìn mới mẻ, táo bạo về cuộc chiến mà Bảo Ninh đã đem đến trong tiểu thuyết
“Nỗi buồn chiến tranh”.

	
Để thương để nhớ

	
(từ của Tô Hoài) chỉ sự nhớ nhung, thương nhớ khôn nguôi

	
Đất nước và người miền Tây đã để thương để nhớ cho tôi nhiều, không thể bao giờ quên... Hình ảnh Tây Bắc đau thương và dũng cảm lúc nào cũng thành nét, thành người, thành việc trong tâm trí tôi.”
(Tô Hoài)

	
    Mỗi nhà văn đều có một vùng đất “để thương để nhớ", ở đó chất chứa bao nỗi niềm, kỉ niệm sâu sắc. Nếu với Tô Hoài là rẻo cao Tây Bắc, với Vũ Bằng là Hà thành nghìn năm văn hiến thì với Hoàng Phủ Ngọc Tường chính là xứ Huế cùng dòng sông Hương thân thương. Mảnh đất và dòng sông ấy đã được nhà văn tái hiện đẹp đẽ qua trang viết “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”.


	
Điêu tàn

	
xơ xác, tàn tạ

	
“Toàn dân tộc, một loài chim trói cánh 
Đang âm thầm náo nức khát không gian 
Bỗng vươn lên trên chế độ điêu tàn 
Nghe rạo rực trong tim đời mới dậy. 
(“14 tháng 7” - Tố Hữu)

	
   Nếu trước Cách mạng, Chế Lan Viên nổi tiếng với hỗn thơ kì dị, đi tìm những thế giới điêu tàn, nơi có những u hồn réo gào khóc thương dĩ vãng, thể hiện nỗi đau vong quốc và sự bất lực trước hiện thực, thì sau Cách mạng, thơ của Chế Lan Viên đã mang màu sắc tươi sáng, chủ yếu viết về quê hương đất nước với giọng điệu triết lí, suy tưởng đặc sắc, tiêu biểu là bài “Tiếng hát con tàu”.



	
Định kiến

	
ý kiến cố định, 
cứng nhắc, đã được hình thành ăn sâu vào nhận thức,
 khó có thể thay đổi

	
“Hãy nhìn xem những định kiến của chúng ta mềm dẻo đến thế nào một khi yêu thương đến để bẻ cong chúng
(Herman Melville)

	
  Nếu như phần lớn các nhà văn hiện thực phê phán như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan đi vào phản ánh hiệu thực bề mặt với cái đói khổ cùng quẫn của nhân dân thì Nam Cao đã tìm đến một mảnh đất hiện thực mới, ở bề sâu hơn, ấy chính là những định kiến xã hội. Con người không chỉ bị tra tấn bởi cái đói, mà đau đớn hơn là những nếp nghĩ xa xưa đã ăn sâu vào nhận thức của một cộng đồng, đẩy con người đến tuyệt lộ, khiến con người không được là người.
 

	
Đoan chính

	
đứng đắn, ngay thẳng

	
“Vội chi liễu ép hoa nài, Còn thần ắt lại đến bởi có khi !
Thấy lời đoan chính dễ nghe, 
Chàng càng thêm nể thêm vì mười phần” 
(Truyện Kiển - Nguyễn Du) 

	
   Trương Sinh khi nghe đứa con thơ nói về người cha đêm nào cũng tới đã không suy xét sự tình mà vội vàng nghi ngờ sự đoan chính của Vũ Nương, cho rằng nàng thất tiết. Bi kịch gia đình cũng từ đây mà thành. Trong cơn nóng giận, Trương Sinh đã hành động đầy thô bạo, vũ phu khiến Vũ Nương không còn cách nào khác, đành nhảy xuống sông Hoàng Giang để minh oan
cho bản thân.




	
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu

	
ý chỉ những người có tâm hồn, chí hướng giống nhau thì dễ thấu hiểu, ủng hộ nhau

	
“Thơ là tiếng gọi đàn, là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của những con người lao động, phấn đấu suy nghĩ, yêu thương trong cái phần cao nhất, sâu nhất của họ tức là tâm trí”
Xuân Diệu)

	
     Thơ ca là sự tuôn trào cảm xúc mãnh liệt trong cõi lòng mỗi người nghệ sĩ, nhưng đó cũng là những xúc cảm phổ quát, là “chân trời của một người” nhưng có thể vươn đến “chân trời của tất cả”, là sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đúng như nhận định của nhà thơ Lưu Quý Kỳ. “Nhà thơ gói tâm tình của mình trong thơ. Người đọc mở ra bỗng thấy tâm tỉnh
của chính mình”


	
Giai âm

	
chuyện vui, chuyện tốt

	
“Trong cơ thanh khí tương tầm 
Ở đây hoặc có giai âm chăng là? 
(“Truyện Kiểu - Nguyễn Du) 
	
     Khi Kiều gặp lại Thúc Sinh những tưởng đó là giai âm, chuyện tốt lành nhưng hóa ra đó lại âm mưu nham hiểm của Hoạn Thư. Hoạn Thư đã biến Kiểu trở thành gia nô hầu rượu, hầu đàn cho chính Hoạn Thư và Thúc Sinh. Trong đoạn trích “Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư, Nguyễn Du đã khắc họa sâu sắc tâm trạng phức tạp, sự nhục nhã ê chề của Kiều trong giây phút mua vui cho Hoạn Thư.


	
Gót chân Achilles

	
(bắt nguồn từ một câu chuyện thần thoại Hy Lạp) dùng để chỉ điểm yếu của con người

	
“Tuy nhiên, đây cũng chính là ‘gót chân Achilles' của cuộc cách mạng số hóa. Khi vấn đề an toàn, an ninh thông tin không được bảo đảm thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân từ chính dữ liệu và thông tin của mình.”
(Minh Nguyên/Báo Nhân Dân điện tử)

	
     Con người là thực thể bất toàn, dù khao khát hoàn hảo, cố gắng để hoàn hảo thì sự thật là không thể nào vẹn toàn tuyệt đối. Mỗi người đều có “gót chân Achilles” của riêng mình. Vì thế, mỗi người cần ý thức được khuyết điểm của mình, học cách làm hòa và cải thiện nó, chứ không phải là phủ nhận nó, bỏ qua nó.


	
Hàm hồ

	
không rõ ràng,
không có căn cứ xác đáng

	
“Trong một vũ trụ hàm hồ, loại xác tín như thế này chỉ đến với em một lần, không bao giờ có lại, cho dù ta có trải qua bao nhiêu cuộc đời đi nữa.”
(“Những chiếc cầu ở quận Madison" - Robert James Waller) 

	
   Bất kể là trong giao tiếp thông thường hay trên các văn bản, thiết nghĩ một yêu cầu quan trọng và nên có của lời nói, ấy là tính xác tín. Trước khi có một phát ngôn, bất kể là gì, cũng cần xác minh tính chân thật, phải nói điều khách quan, logic, đúng đắn. Nên tránh việc nói năng hàm hồ, nói khơi khơi chứ không làm rõ, không có căn cứ, đặc biệt là tránh nói điều ấu trĩ, cực đoan.


	
Héo cạn

	
mất hết sức sống, mất hết vẻ tươi tắn

	
“Núi xưa đã bạc đầu năm tháng đợi 
Lòng sông kia cũng héo cạn mong chờ.” 
(“Biệt ca” - Nguyễn Thiên Ngân)

	
    Từ một cô gái tự do và giàu khát vọng, Mị đã biến thành một con người héo cạn sức sống, mất hết khả năng phản kháng khi ở nhà thống lí Pá Tra “Lần lớn, mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mị chết. Nhưng Mị cũng không còn tưởng đến Mị có thể ăn lá ngón tự tử nữa Mị chấp nhận sống mãi kiếp lùi lũi, bị nô lệ hóa ở địa ngục này thay vì nghĩ về sự giải thoát. Có thể thấy nhà thống lí không chỉ đày đọa Mi về thể xác mà còn đầy
đọa cả về tinh thần.


	
Hoa niên

	
tuổi trẻ, quãng thời gian đẹp để

	
“Trên vầng trán em bớt dần thanh thản 
Tuổi hoa niên hóa thạch giữa rừng già 
Người viết tình ca đã đi qua lửa đạn” 
(Cho một người nghe hát tình ca - Trần Hòa Bình)

	
     Có những tuổi hoa niên đẹp đẽ đã hóa thành bất tử, có những cuộc đời đã hóa thành non sông. Lớp lớp, người người đã hi sinh để làm nên dáng hình đất nước hôm nay. Và tác phẩm (những tác phẩm viết về người lính, thanh niên xung phong, tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc) đã khắc họa hình ảnh những con người vĩ đại ấy. Hình ảnh những người lính/thanh niên xung phong trong đoạn
trích đã đặc biệt in sâu vào tâm trí độc giả.


	
Hòa điệu

	
hòa vào với nhau theo một nhịp điệu;
chỉ sự hòa hợp

	
“Mai mai hòa điệu những đêm đêm, 
Như tiếng sông tuôn, tiếng gió thầm 
Lòng của dân gian yêu Chủ Tịch Hóa thành khúc nhạc tỏa muôn năm.” 
(Ảnh cụ Hồ - Xuân Diệu)

	
      “Cảnh ngày hè" là sự hòa điệu tuyệt vời giữa một tâm hỗn vĩ đại với một nét bút tài hoa. Khi trải lòng với thiên nhiên, tâm hồn người thi nhân ấy bay bổng đến diệu kì. Khi ngẫm ngợi việc dân việc nước, tâm hồn người lại đau đáu, trăn trở. Dù ở góc nhìn nào, người ta cũng thấy tâm hồn Nguyễn Trãi trong sáng, thanh cao và giàu sức sống.


	
Hoài cảm

	
nhớ đến và xúc động trong lòng
về những gì đã qua

	
“Em đi hoài cảm một mình Hai lòng riêng để mối tình cô đơn” 
(“Bài hát mùa thu” - Đinh Hùng)

	
   Sự hoài cảm, nhớ thương của Quang Dũng về một miền ký ức xa vắng trong “Tây Tiến” đã chạm tới cõi sâu thẳm nhất trong trái tim độc giả. Nỗi nhớ về Tây Tiến không chỉ chơi vơi trong tâm hồn người gắn bó với nó, mà dường như đã lan tỏa từ trang viết tới thế giới nội tâm đa thanh, phức điệu của mỗi người thưởng thức. Những dòng thơ mỹ lệ ấy, những tình cảm nồng thắm ấy sẽ mãi đậm sâu trong lòng người và mãi lấp lánh
trong phiên chợ văn chương ổn ào, náo nhiệt.


	
Hoài vọng

	
mong ước, trông chờ tha thiết
điều cao xa, khó đạt được

	
“Sông cũ bâng khuâng hoài vọng cũ 
Bến xưa lưu luyến giấc mơ xưa. 
Người đi bỏ cả trăng lời hứa. 
Người về nhặt mãi gió hoang vu” 
(“Bến xưa - Đỗ Quảng Hàn)
	
   Trước Cách mạng, những trang văn của Nguyễn Tuân thể hiện những hoài vọng của nhà văn về một thời vang bóng. Tuy nhiên, khi gặp gỡ ánh sáng của Cách mạng, nhà văn đã hướng ngòi bút của mình về công cuộc lao động, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Những trang viết của văn nhân vẫn là cuộc tìm kiếm cái đẹp toàn bích, nhưng là cái đẹp ngay trong cuộc sống đời thường.


	
Hoang hoải

	
cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, rất nhẹ nhàng
nhưng cũng dai dẳng, âm ỉ, khó dứt

	
“Muôn cánh lá nhạt nhòa trong hương gió 
Ước vọng xưa chỉ mờ nhạt thoảng qua 
Một chút buồn cũng đủ để lệ sa 
Ngắm cánh hoa khép mình trong hoang hoải.” 
(Hoang hoải” - Trấn Thanh Vân)

	
     Thơ mới đã đem tới những rung cảm mới mẻ cho thi đàn Việt Nam. Người ta say đắm cùng Xuân Diệu với những bản tình ca rạo rực, mê say, cảm nhận hương quê đồng nội trong sự mộc mạc và chân thành của Nguyễn Bính; và hoang hoải cùng Huy Cận trong những nỗi sầu trùng điệp, như thể được khơi từ “cái mạch sâu mấy
nghìn năm vẫn ngấm ngầm trong cõi đất này”...


	
Hồi quang

	
ánh sáng phản chiếu lại; thường dùng để chỉ hình ảnh còn lại của sự kiện đã qua

	
"Ánh hồi quang trắng vàng chen sắc đỏ 
Tiếng chuông rền, tiếng la hét xa xa 
Nỗi âu lo hão huyền, ngươi chẳng thể dối lừa ta Ta thấy rồi ngọn lửa bến sông xa.”
(Aleksandr Blok)

	
     Khi bước ra khỏi chiến tranh, người ta mải đắm chìm trong hồi quang của chiến công, của thắng lợi mà quên mất sự bộn bề của hiện thực đời sống, những góc khuất của một thời đạn bom. Và tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa (hoặc các tác phẩm thời hậu chiến) đã trở thành tấm vé đưa con người từ kí ức về thực tại để nhìn nhận và chiêm nghiệm đời sống, thế sự đa đoan, nghịch lí.


	
Hỗn tạp

	
tạp nham, lẫn lộn nhiều thứ với nhau

	
“Họ cũng nhập bọn với một đám khoảng mười người khác thành phần hỗn tạp gồm dân đói ở các huyện phía bắc, tù thoát ngục và vài tên cướp đường hết thời” ("Sông Côn mùa lũ" - Nguyễn Mộng Giác)

	
     Ngôn ngữ đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên sự độc đáo, hiếm thấy của “Số đỏ”. Nào là ngôn ngữ vừa hè của đám hạ lưu đầu đường xó chợ, nào là ngôn ngữ đô thị của một xã hội Âu hóa nửa mùa; nào là ngôn ngữ phô trương, hô hào như khẩu hiệu; nào là ngôn ngữ pha tạp nhiều từ tiếng Pháp... Kiểu ngôn ngữ hỗn tạp ấy cho thấy một thế giới tạp nham, lai căng, nửa Tây nửa ta, Âu hóa nửa vời - quả là một tấn trò hề đặc sắc.


	
Hun đúc

	
tạo nên qua quá trình rèn luyện, thử thách

	
“Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng.”
(Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường)

	
     Ngôn ngữ nghệ thuật của ca dao giản dị mà đẹp, trong sáng và cảm xúc. Đây là thứ ngôn ngữ đã được gọi giũa, trau chuốt, chắt lọc và hun đúc qua nhiều thế hệ. Vì thế, người ta cho rằng ca dao thể hiện được nét tuyệt vời và tinh túy nhất của ngôn ngữ tiếng Việt. Trong đó có sự kết hợp giữa ngôn ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ đời sống, vừa giàu chất thơ lại vừa gần gũi, bình dị.


	
Hung hiểm

	
hiểm độc đến mức đáng sợ

	
“Đành rằng, bóng tối gợi bí ẩn và hung hiểm. Dò dẫm trong màn đen ẩm ướt tựa hổ bóng đêm đang hóa lỏng ra ấy, có thể luôn luôn thất đảm, bởi y như có vô vàn cái nhìn trân trối từ đôi mắt hau háu của những loài quái vật tiền sử đang náu mình, nín thở quanh đây.” (Tự tình cùng cái đẹp" - Chu Văn Sơn)

	
     Trong lần đầu tiên Chí Phèo đến nhà Bá Kiến, cụ Bá đã từ bị động chuyển thành chủ động và lật ngược tình thế. Chính cụ Bá là người đẩy Chí Phèo vào tù, vậy mà giờ đây lại hỏi han thân mật như không có chuyện gì. Thực chất, đây là cách đánh trống lảng rất tài tình, cho thấy sự ma mãnh, hung hiểm và thủ đoạn của nhân vật này.


	
Hướng thượng

	
hưởng tới những điều tốt đẹp

	
Văn học và Nghệ thuật là đời sống hướng thượng và đời sống căn bản. Một đằng với khả năng trừu tượng thế giới của Văn học là những chân lý cao cả bao gồm mọi giải thích đa dạng đây là thế giới lý tưởng trong đời sống hướng thượng của đạo Phật. Và đằng khác, với tỉnh cách cụ thể, thế giới của Nghệ thuật là tất cả khát vọng trần gian trong đời sống căn bản."
(Thượng Tọa Thích Minh Châu)

	
     Văn chương góp phần nuôi dưỡng khát vọng hướng thượng ở con người, thôi thúc con người hướng đến các giá trị chân - thiện - mĩ, sống tốt hơn, sống đẹp hơn, sống tình nghĩa hơn.


	
Khắc khoải

	
bồn chồn, lo lắng không yên, kéo dài
một cách day dứt

	
“Buồn mọi nỗi, lòng đà khắc khoải 
Ngán trăm chiều, bước lại ngẩn ngơ.” 
("Cung oán ngâm khúc" - Nguyễn Gia Thiếu) 

	
     Thi phẩm “Sóng" của Xuân Quỳnh đã diễn tả tâm trạng của người phụ nữ khi yêu. Đó là những xúc cảm mãnh liệt, da diết, khắc khoải, âu lo trước tương lai và cả ước muốn hóa thân để sống mãi với tình yêu. Những xúc cảm này chính là biểu hiện của một trái tim đa cảm, với khát vọng tình yêu cháy bỏng, sâu sắc.


	
Kiêu bạc

	
chỉ sự kiêu ngạo, khinh bạc, ngạo nghễ

	
“Hôm ta từ núi cao đi xuống
Trời phả sương mê lạnh nhạt hỗn 
Đá vách ngún mây kiêu bạc hống 
Nhập nhòa tiếng ngậm bặt tang thương." 
(Đinh non xa" - Thanh Tâm Tuyến) 

	
    Có thể nói “Vang bóng một thời” là những phút kiêu bạc ngông nghênh tột cùng của Nguyễn Tuân trong buổi giao thời khi những giá trị truyền thống của dân tộc đang dần bị phai nhòa. Đó là áng văn về những cuộc đời tài tử thủy chung với những thú chơi tao nhã, những kiếp người xê dịch đây đó, ôm ấp những lý tưởng cao nhã, quyết không thỏa hiệp với xã hội ngoài kia.


	
Lạc loài

	
bơ vơ, bị tách khỏi đồng loại

	
“Biết thân đến bước lạc loài,
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung." 
(Truyện Kiểu" - Nguyễn Du) 

	
     Chí Phèo chửi trời, chửi đời, chửi kẻ sinh ra hắn, chửi cả làng Vũ Đại nhưng không một ai đáp, không một ai phản hồi. Những thanh âm cay nghiệt phát ra từ cổ họng hắn, chẳng ai màng nghe. Giữa cộng đồng làng Vũ Đại đó, Chí Phèo thực sự là một kẻ lạc loài, một thứ sinh vật không có chung ngôn ngữ với những người còn lại, một kẻ đứng bên rìa xã hội, chênh vênh giữa bờ vực nhân loại và phi nhân loại.



	
Lang bạt

	
sống lang thang nay đây mai đó

	
“tôi ngán những ngày lang bạt
tôi ngấy những lời ca điên
tôi nát nhòa trong hư ảo
ai đến bên tôi dịu hiền?”
(“Ai” - Nguyễn Thế Hoàng Linh)

	
     Hoàng Cầm đã mượn hình ảnh đàn lợn âm dương và đám cưới chuột trong tranh Đông Hồ để nói về nỗi đau của con người, về sự tàn khốc của chiến tranh Chiến tranh đã đẩy biết bao người vào kiếp lang bạt nổi trôi vô định. Chiến tranh đã ám màu khói, mùi lửa lên những bức tranh vốn thơm mùi màu, mùi giấy, tô những gam màu tăm tối, xám xịt lên trang sử dân tộc.


	
Lãng đãng

	
ở trạng thái di động chậm chạp, nhẹ nhàng, khi ẩn khi hiện, khi gần khi xa, mờ mờ ảo ảo

	
“Gió cuốn buồm dong lá phất phơ, 
Thuyền lan lãng đãng giữa doanh tơ”
(“Lâm tuyển kỳ ngộ” - Khuyết danh) 

	
     Khác với sự hung bạo, dữ dằn thường thấy, sông Đà nhìn từ tàu bay lại mang một dáng vẻ dịu dàng, mềm mại. Sông Đà tuôn dài như “một áng tóc trữ tình", đấu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời, trong khói sương lãng đãng, trong sự bung nở của những bông hoa ban, hoa gạo. Sông Đà dịu dàng, đằm thắm như một nàng thiếu nữ khoe sắc giữa không gian mênh mông, rộng lớn của đất trời Tây Bắc.


	
Lao tâm khổ tứ

	
nhọc lòng suy nghĩ, lo lắng,
hao tổn nhiều sức lực tinh thần

	
“Bản thân tôi cũng đã và đang phải chứng kiến không ít trường hợp phụ nữ mệt mỏi, lao tâm khổ tứ khi phải gồng gánh từ việc trong nhà đến việc ngoài phố.” (An Tu/Báo VnExpress)

	
     Trong nhịp sống xô bồ, con người phải đối mặt với nhiều loại gánh nặng và áp lực khác nhau. Người ta lao tâm khổ tứ vì sự nghiệp, hết lòng chăm lo quán xuyến gia đình, nuôi dạy con cái... Dường như guồng quay hối hả ấy khiến người ta không có thời gian dành cho riêng mình. Thiết nghĩ, liệu chúng ta có đang thực sự hạnh phúc hay không?


	
Lầm lụi

	
âm thầm, lặng lẽ, cam chịu

	
“Mình em lầm lụi trên đường về,
Có ngắn gì đâu một dải đê! Áo mỏng che đầu, mưa nặng hạt, 
Lạnh lùng em tủi với đêm khuya. 
(“Mưa xuân” - Nguyễn Bính) 
	
     “Ở lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi." Phải chăng cuộc đời là khổ đau, thân phận là nước mắt nên con người mới quen với nỗi khổ, khiến nỗi khổ trở thành một phần của cuộc đời? Từ một con người tràn đầy sức sống, Mị trở nên vô cảm và lầm lụi. Sự tê liệt cảm xúc trong tâm hồn Mị là sự tố cáo lớn nhất cho tội ác của chế độ phong kiến.




	
Lầm than

	
vất vả, khổ sở

	
“Nghệ thuật không cần là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối! Nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than” (Giăng sáng” - Nam Cao)

	
     Giây phút vỡ lẽ của Trương Sinh có lẽ cũng là khoảnh khắc người ta cảm thấy xót xa và đau đớn tột cùng cho Vũ Nương. Một cái chết đầy phi lý và oan ức lại có thể xảy ra dễ dàng giữa xã hội phong kiến, khi chế độ không thể đảm bảo quyền sống, quyển hạnh phúc của người phụ nữ. Đó không chỉ là bi kịch của một số phận mà còn là của những kiếp người lầm than, của những người phụ nữ nói chung trong xã hội phong kiến bấy giờ.


	
Lẩn khuất

	
ở nơi kín đáo, bị che lấp, che khuất
	
“Trời đất thôn quê tối mịt mờ, 
Bốn bên cây cỏ lặng như tờ. 
Ngọn đèn lẩn khuất khi mở tỏ, 
Hồi trống thì thùng lúc nhặt thưa 
(“Buổi tối nhà quê - Nguyễn Văn Năng) 

	
     Nguyễn Minh Châu từng chia sẻ: “Thiên chức của nhà văn là suốt đời đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người”. Sứ mệnh của văn nhân chân chính không chỉ là ghi lại những vang động của đời sống, mà còn là khai phá những vẻ đẹp lẩn khuất, ẩn tàng trong từng đường ngang, ngõ hẹp của hiện thực, của tâm hồn con người.


	
Lịch lãm

	
có hiểu biết sâu rộng nhờ đi nhiều,
xem nhiều, tiếp xúc nhiều
	
“Ngồi trong xó nhà mà lịch lãm được hết các nơi danh thắng ở thiên hạ; xem trên mảnh giấy mà tinh tường được hết các việc hay dở của thế gian; sinh ở dưới mấy nghìn năm mà tựa hồ như được đối diện và được nghe tiếng bàn bạc của người sinh ra trước mấy nghìn năm cũng đều là nhờ có văn chương cả.”
(“Việt Hán văn khảo” - Phan Kế Bính)

	
      “Người lái đò sông Đà” đã thể hiện bút lực tài hoa cùng sự lịch lãm, từng trải của Nguyễn Tuân. Đọc tác phẩm, người đọc vừa có dịp chiêm ngưỡng tài năng văn chương độc đáo, tình yêu với non nước quê hương vừa thấy được vốn tri thức uyên thâm phong phú của cây bút được mệnh danh là “ông vua tùy bút".


	
Lương tri
	
có nhận thức đúng đắn, biết phân biệt
phải trái đúng sai

	
“Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn" (“Lời dụ của Quang Trung”, hồi thứ 14, Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái) 

	
     Bát cháo hành thấm đẫm tình người của Thị Nở không chỉ giúp Chí Phèo tỉnh rượu mà còn khơi dậy từ thảm sâu trong kiếp người ấy lương tri và những xúc cảm rất “người”. Lần đầu tiên Chí Phèo được cho một thứ gì đó mà không phải đi cướp bóc, dọa nạt. Bát cháo mộc mạc, giản đơn song đối với Chí Phèo thì đó là món quà vô giá mà hắn được trao tặng với tư cách là một con người.


	
Lưu lạc

	
trạng thái trôi đạt, nay đây mai đó,
vô định

	
“Mây trắng ngang trời bay vẫn vơ… 
Đời anh lưu lạc tự bao giờ Đi, đi... đi mãi nơi vô định, 
Tìm cái phi thường cái ước mơ...” 
("Đời phiêu lãng - Hàn Mặc Tử) 


	
     Đoạn trích “Thúy Kiều báo ân báo oán” đã miêu tả cảnh Kiểu đền ơn đáp nghĩa những người đã cưu mang, giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn, đồng thời trừng trị những kẻ bất nhân, tàn ác đã khiến nàng lưu lạc nơi đất khách quê người. Đoạn trích ấy đã khắc họa tấm lòng nhân nghĩa, cao thượng của Thuý Kiều, đồng thời thể hiện ước mơ công lí trong thời đại của Nguyễn Du.


	
Ly tán

	
rời xa nhau, mỗi người một ngả

	
“Ơi thôn Vân, hối thôn Vân!
 Anh em ly tán, lâu dần thành ra, 
Không còn ai ở lại nhà,
Hỏi còn ai nữa? 
Để hoa đầy vườn, 
Trăng đầy ngõ, gió đẩy thôn, 
Anh về quê cũ có buồn không anh? 
(Anh về quê cũ - Nguyễn Bính) 

	
     Chiến tranh đã khiến biết bao gia đình phải ly tán, chia cắt, mỗi người một ngả, mòn mỏi đợi chờ ngày đoàn tụ. Thế nhưng, cũng có những cuộc chia ly đã trở thành vĩnh viễn, là âm dương cách biệt, khiến người ở lại day dứt cả một đời.


	
Ly tao

	
thường dùng với ý nghĩa là nỗi buồn ly biệt

	
“Mê ly chưa chén đợi chờ
Hương em suối tóc vẩn vơ khúc sầu 
Đắm đuối chưa khúc tình sâu Chén ly tao rót vào nhau nồng nàn. “Chén ly tao" - Lê Gia Hoài)

	
     Tiếng gọi ba của bé Thu vang lên xé tan sự im lặng Sau khi tiếng gọi ấy bật ra, hàng loạt các hành động như chạy xô tới, dang hai tay ôm chặt cổ ba diễn ra trong tích tắc. Tựa như tiếng gọi ba ấy đã mở khóa van trong lòng nhân vật Chứng kiến cảnh chia ly, nỗi niềm ly tao của hai cha con ông Sáu bé Thu, không ai có thể kìm nén nổi sự xúc động đang cuồn cuộn trào dâng.


	
Man mắc

	
lan tỏa trong không gian bao la nhưng vắng
lặng; tâm trạng cô đơn, đượm buồn

	
“Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu.” 
(Truyện Kiểu" - Nguyễn Du) 

	
    Đọc văn của Thạch Lam trong “Hai đứa trẻ", người ta không thấy cái kịch tính, cái dồn nén mà thấy những nỗi buồn man mác khắp tâm hồn. Đó là những cái buồn không thể gọi tên và cũng chính là tình thương dành cho những kiếp người tăm tối, chật hẹp và nhàm chán. Cái man mác mà văn Thạch Lam khơi dậy trong ta cũng chính là lòng trắc ẩn, sự thấu cảm, và suy rộng ra, đó chính là sức mạnh của văn chương “gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có.


	
Mãn khai

	
nở rộ, vào độ đẹp nhất

	
Mưa sớm làm mình lỗi hẹn với hoa ban Sơn La. Còn nắng sớm lại làm mình lỗi hẹn với hoa mận Mộc Châu Mồng 5 tết, Văn Giá điện về: lên đi, cả nhà mình đang chụp ảnh giữa đồng cải và những đồi mận đây, tất cả đang mãn khai, đẹp mê tơi. Nhưng phải qua mấy đèo đầy sương mù, nguy hiểm lắm đấy, phải bảo trọng. 
(“Tự tình cùng cái đẹp” - Chu Văn Sơn)

	
     Chỉ với khổ thơ đầu của “Mùa xuân chín”, ta cảm nhận được sắc xuân và khí xuân tràn ngập cả không gian. Ấy là xuân tình của nắng, của những mái nhà tranh, của tả áo biếc và của cả giàn thiên lý. Ấy là một mùa xuân đã mãn khai và chín ửng trong nắng.


	
Manh nha

	
mới có mầm mống,
mới nảy sinh

	
“Vì từ độ manh nha trăng là nguyệt 
Kinh là kỳ từ sử lịch phân vân 
Từ cố quận tái sinh xuân tận tuyệt 
Tới tha phương khách địa thu thập thành" 
(“Không thể nói rằng" - Bùi Giáng)

	
    Trong chuỗi ngày cơ cực ở nhà thống lý Pá Tra, ta chỉ thấy Mị quen với khổ cực chồng chất, lùi lũi như con rùa nơi xó cửa, vậy mà trong đêm tình mùa xuân, “Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát”. Phải chăng, hành động uống rượu lạ lùng ấy chính là sự manh nha của tinh thần phản kháng, của ý thức muốn thoát khỏi cái tăm tối, tủi nhục đã ngủ quên trong Mị suốt bấy lâu?


	
Mật ước

	
ước hẹn bí mật, được kí kết một cách kín đáo với nhau
	
“Nhà thơ là một kẻ rất già nua và rất mới mẻ, rất phức tạp và rất giản dị, ở quãng biên thùy đã từng qua lại giữa mộng và thực, sáng và tối, ẩn và hiện, trong cơn đảo điên bất thần ở nội tâm, y tìm kiếm và nhận được một thứ ám hiệu, tiếng mật ước để hiểu ngầm mà giao ứng, và đi tới mãnh liệt.”
(Aimé Césaire)

	
     Giữa năm 2021, một chung cư tại Hà Nội đã để lộ nguyên nhân giá nhà ở đây liên tục tăng không giảm dù chung cư này có nhiều vấn đề, đó là bởi một “mật ước - một thỏa thuận ngầm giữa các cư dân: “Nếu không thích, bán nhà đi nơi khác, không kiện cáo làm giảm giá nhà Điều này không chỉ đặt ra dấu chấm hỏi về đạo đức, trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn là thái độ, ý thức của người dân khi quyết tâm giữ im lặng trước sự việc.


	
Mê lộ

	
con đường nhiều ngã rẽ, rối rắm, dễ đi lạc, khó tìm được lối ra

	
“Mê lộ đời lắm ngả ngang ngả dọc 
Chợt xênh xang chợt heo hút dặm mòn 
Đường đi học vẫn là đường đẹp nhất 
Sớm muộn về vẫn có mẹ chờ con!" 
(“Từ khi có phương" - Nguyễn Ngọc Hưng) 

	
     Có lẽ, tuổi trẻ là khoảng thời gian đầy chênh vênh. Bởi đây là lúc ta vừa kết thúc những năm tháng đèn sách, rời khỏi vòng tay mẹ cha để tiến tới những chân trời mới. Lúc này, cuộc đời trong mắt người trẻ hệt như một mê lộ với hàng trăm ngã rẽ mà không biết đích đến ở đâu. Khi đó, mỗi người trẻ cần phải tỉnh táo, bình tĩnh và kiên nhẫn để tìm ra lối đi cho riêng mình.


	
Miền đất hứa

	
vùng đất trong mơ ước, hoàn hảo tuyệt vời

	
“Lần ra đi nầy lòng héo hắt muôn trùng 
Rơi nước mắt bạn không hẹn ngày trở lại 
Miền đất hứa vẫn xám một màu tê tái 
Đường về nhà sao thăm thẳm chiều rơi.” 
(“Cuộc tháo chạy từ miền đất hứa” - Nguyễn An Bình) 

	
     Rất nhiều người lao động đã rời bỏ quê hương và tìm đến những đô thị lớn, tìm đến miền đất hứa. Thế nhưng, thành phố chẳng hứa hẹn gì với họ cả, và không phải ai cũng thành công nơi phố thị phồn hoa. Đúng như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã viết, “Hào nhoáng, mơ tưởng như lớp vôi vữa, cứ dần rụng rơi. Thành phố không phải thiên đường cho tất cả cư dân lặn ngụp trong lòng nó.”


	
Minh triết

	
sự khôn ngoan, thông thái, thông tuệ,
sáng suốt

	
Minh triết sinh động trong từng giây phút của đời sống văn hóa thường ngày. Tranh gà Đông Hồ phải giữ được phẩm chất truyền thống và càng ngày phải càng đẹp hơn. Bánh tôm Hồ Tây càng ngày phải càng ngon hơn, hay ít ra cũng không dở đi. Mì Quảng, Cao Lầu của Quảng Nam - Đà Nẵng không được biến chất. Hiện nay, theo tôi nhận thấy, có nhiều người đã vì tham đảm những lợi lộc nhất thời mà đánh mất cái minh triết trong đời sống thường nhật của con người Việt Nam. Ngay cả trong lĩnh vực văn học, nhiều tác giả đã tự hài lòng với chính mình quá sớm và quá dễ dàng, đã quên đi cái minh triết “Thức khuya mới biết đêm dài; đường xa mới biết ngựa giỏi”. Minh triết của cha ông nằm trong những tục ngữ, phương ngữ dân gian.”
(“ Minh triết trong đời sống dân gian” - Trần Nghi Hoàng/ Báo Pháp luật)


	
     Qua “Hạnh phúc một tang gia", Vũ Trọng Phụng đã thể hiện sự minh triết, thấu đời, tài năng trào phúng bậc thầy cùng bút lực điêu luyện. Nhà văn đã dựng lên một màn hài kịch đặc biệt, khắc họa sâu sắc bản chất thối nát, hợm hĩnh, “rỡm đời" của một tầng lớp đang tồn tại trong xã hội. Xuyên suốt tác phẩm, người đọc không cảm nhận được không khí đau thương, ảm đạm của đám tang mà thay vào đó là sự vui mừng khó có thể che giấu cùng thái độ giả dối, kệch cỡm của con cháu. Đám tang cụ cố tổ là một tấn bi kịch mà ở đó mỗi nhân vật sắm vai một kẻ hề vừa lố lăng vừa tàn nhẫn đến rợn người. Tất cả đã tạo nên một tràng cười trào phúng, giáng một đòn phê phán mạnh mẽ vào xã hội đương thời.


	
Mòn mỏi
	
tiêu hao dần, hao sút dần

	
“Phũ phàng chi bấy hóa công 
Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha “
(“Truyện Kiểu - Nguyễn Du) 

	
     Chiến tranh dù đã lùi xa nhiều năm nhưng những nổi đau từ cuộc chiến vẫn ngày ngày quặn thắt trong lòng mỗi người mẹ, người vợ. Họ vẫn mòn mỏi chờ chồng đợi con trở về sau khi hòa bình lập lại, dù biết rằng sẽ không có sự quay về, những lời hứa cũng vĩnh viễn không thể thực hiện. Nỗi đau chiến tranh sẽ mãi là những vết thương sâu sắc trong lòng toàn thể dân tộc Việt Nam.


	
Môn đăng hộ đối

	
ý nói hai người lấy nhau phải có địa vị, gia cảnh... tương đồng, phù hợp với nhau
	
“Bẩm mẹ, con thiết tưởng lấy vợ là một sự quan trọng một đời, phải tự chọn lấy một người ý hợp tâm đầu thì gia đình mới được vui vẻ, thuận hòa. Chứ xưa nay cha mẹ hỏi vợ cho con chỉ kén những chỗ môn đăng hộ đối... (“Nửa chừng xuân" - Khải Hưng) 

	
     Từ xưa, người ta khi dựng vợ gả chồng đã tính đến “môn đăng hộ đối” và xem đó là chìa khóa để hai bên thông gia hòa hợp, vợ chồng được hạnh phúc, êm ấm. Thiết nghĩ, người xưa cũng có cái lí của riêng mình, là đang cố tìm cho con cái đối tượng phù hợp để còn hòa thuận về sau. Nhưng trải qua cả ngàn năm lịch sử, quan điểm này liệu có còn phù hợp?



	
Mộng tưởng
	
ước mong hão huyền
	
“Thực tế đã thay cho mộng tưởng, chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa, gió bấc vi vu và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bản diêm.”
(Cô bé bản diềm - H. C. Andersen)

	
     Những năm tháng tuổi trẻ là khoảng thời gian rực rỡ nhất với bao hoài bão, ước mơ, mộng tưởng. Nhắc đến tuổi trẻ, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh những chú đại bàng ngạo nghễ, dang rộng đôi cánh chao liệng trên bầu trời xanh, tận hưởng sự bất tận của đất trời. Bởi vậy, khi nhớ về tuổi trẻ, bên cạnh sự hoài niệm, nhớ nhung, người ta không khỏi cảm thấy tự hào và hãnh diện.


	
Mục ruỗng
	
mục và ruỗng hết, hư hỏng hết từ bên trong,
chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài

	
“Đôi khi ngõ gốc cây già mục ruỗng nằm im 
Vô tri như sỏi đá
Dù mỗi ngày mặt trời vẫn đi qua, hối hả.
(“Chỉ là những tình cờ" - Từ Nguyễn)

	
     Sự độc ác, thô lỗ của lí trưởng, cai lệ với chị Dậu đã phản ánh xã hội mục ruỗng, vô nhân đạo, sẵn sàng chà đạp con người. Ngô Tất Tố đã phản ánh xã hội tăm tối, không tìm thấy lối ra, đẩy người nông dân tới con đường bần cùng hóa. Xã hội càng chèn ép, con người càng tiềm ẩn sức phản kháng mãnh liệt, bởi vậy mà ta mới thấy hành động của chị Dậu trong đoạn trích “Tức
nước vỡ bờ”.


	
Muốn hình vạn trạng
	
nhiều dáng vẻ, trạng thái khác nhau

	
“Văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống.”
(Hoài Thanh)

	
     Thế gian muôn hình vạn trạng và cái nhìn của con người cũng vậy. Hiện thực kia phong phú vô ngần và biến đổi khó lường. Đặt trong vòng xe lăn nhanh của thế giới ấy, con người vừa cần có một đôi mắt linh hoạt, nhìn cuộc đời trong cái đa chiều, đa sắc của nó, nhưng cũng cần một điểm nhìn vững chắc, không dễ bị lay chuyển trước những biến đổi của xã hội.


	
Ngao du
	
đi dạo chơi khắp đó đây

	
“Tôi chỉ quan niệm được một cách đi ngao du thú vị hơn đi ngựa đó là đi bộ. Ta ưa đi lúc nào thì đi, ta thích dùng lúc nào thì dùng, ta muốn hoạt động nhiều ít thế nào là tùy. Ta quan sát khắp nơi ta quay sang phải sang trái ta xem xét tất cả những gì thấy hay hay (Emile hay là về giáo dục - I I Rousseau)
	
     Vào thời khắc nhận ra vẻ đẹp của bãi bồi bên kia sông Hồng, đồng thời biết được sinh mệnh của mình đang dần cạn, Nhĩ mới ngộ ra một sự thật cay đắng. Cả đời anh ngao du đây đó, chạy theo những khát vọng lớn lao để rồi cuối đời mới nhận ra vẻ đẹp nơi quê hương mình.



	
Nghi ngại

	
đắn đo, cần nhắc vì chưa biết rõ thực hư

	
“Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hình hỏi mẹ một cách thiết tha:
- Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không? 
Chị Dậu gạt nước mắt:
- Không đau con ạ! 
("Tắt đèn" - Ngô Tất Tố)



	
     Khi biết tin làng của ông không theo Tây, ông Hai như vỡ òa trong cảm xúc. Mọi đớn đau, tủi hổ, giằng xé đều tan biến hết. Ông hạnh phúc vô cùng vì làng mình không phải việt gian. Ông vui mừng vì từ nay sẽ không phải sống trong sự nghi ngại, xua đuổi của mọi người xung quanh.


	
Ngổn ngang


	
lộn xộn và chồng chất, tựa như không gỡ,
không thoát ra được
	
“Loài người đang làm gì giữa ngổn ngang chữ nghĩa?
Một câu thơ như nụ hoa vừa nhú, đã bị muôn ngàn chiếc lưỡi sắc như dao lem lẻm phạt ngang! 
Một áng văn chưa kịp tỏa rễ vươn cành, đã có biết bao hàm răng ngấu nghiến xông vào cắn xé!" 
(“Giữa ngổn ngang chữ nghĩa” - Mai Hương)

	
    Giữa những ngổn ngang của đời sống kinh tế thị trường bà Hiền vẫn là “hạt bụi vàng” của đất kinh kì nghìn năm văn hiến. Bà Hiển đã gìn giữ trọn vẹn những nét đẹp của người Hà Nội. Qua nhân vật, nhà văn Nguyễn Khải đã thể hiện niềm tin vào cốt cách, vẻ đẹp tâm hồn của người Hà Nội trong mọi bối cảnh thời đại.


	
Nguôi ngoai
	
lắng dịu dần, vơi bớt dần, giảm dần mức độ

	
“Nhìn vật đó khôn ngăn cảm xúc 
Nàng đem ra thiêu đốt thành trọ
Sông Hoàng có thể lấp bờ Nhưng sầu gió bấc khó mà nguôi ngoai.” 
(“Bắc phong hành" - Lý Bạch)
	
    Chiến tranh đã đi qua nhưng những nỗi đau và dư âm của nó vẫn khó có thể nguôi ngoai với những người ở lại. Nhân vật Kiên trong “Nỗi buồn chiến tranh” cũng là một người như thế. Tuổi trẻ của Kiên đã bỏ lại nơi chiến trường, thứ anh mang về chỉ là những ám ảnh, những tổn thương không thể chữa lành do cuộc chiến gây ra.


	
Nhân thế

	
đời người, nhân gian, cõi đời

	
“Bà lão đi dọc phố cao tiếng rao không chạm tới cõi người 
gánh hàng rong
oằn nỗi niềm nhân thế”
(“Bà lão gánh hàng rong" - Nguyễn Bính Hồng Cẩu)

	
    Trong khổ cuối của “Tràng giang", Huy Cận đã mượn ý thơ của nhà thơ Thôi Hiệu đời Đường. Tuy nhiên, nếu Thôi Hiệu thấy khói sóng trên sông mà buồn lòng thì Huy Cận “không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà”. Đó chính là nỗi buồn nhân thế nỗi sầu thời thế của thi sĩ là tâm trạng của kẻ không li hương nhưng vẫn thấy li tao đứng trên quê hương nhưng vẫn thấy cô đơn, lạc lõng.


	
Nhất kỳ nhất hội

	
(thành ngữ của người Nhật) nghĩa là “một thời điểm. một cuộc gặp gỡ”, hàm chỉ mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại

	
“Trong tiếng Nhật, ichigo ichie có nghĩa là nhất kỳ nhất hội, nhắn nhủ những người thưởng trà rằng mỗi buổi trà đạo sẽ chỉ diễn ra một lần duy nhất, nên hãy dùng cái tâm của mình mà trải nghiệm” 
(Tạp chí Phái đẹp Elle)

	
     Vạn vật thay đổi, thế giới đổi thay, con người cũng không phải ngoại lệ. Mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây, mỗi trải nghiệm dù tốt đẹp hay đắng cay đều là nhất kỳ nhất hội, không xảy ra lần thứ hai. Bởi vì hết thảy mọi khoảnh khắc đều là duy nhất, con người cần phải sống sao cho trọn vẹn, ý nghĩa và hết mình để tránh phí hoài thời gian.


	
Nửa vời

	
nửa chừng, không dứt khoát, không triệt để

	
“Trong như tiếng hạc bay qua 
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài 
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.” 
(“Truyện Kiều” - Nguyễn Du)
	
    Thiên chức của văn học là phản ánh hiện thực. Tố Hữu từng khẳng định: “Văn học không chỉ là văn chương mà thực chất là cuộc đời. Văn học không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có.” Một tác phẩm nếu chỉ lướt qua hiện thực một cách hời hợt, nửa vời, không đào sâu và khơi ra những vấn đề đang tồn tại của xã hội, của cuộc sống thì sẽ chẳng thể thắng nổi sự băng hoại của thời gian.



	
Ôn cố tri tân
	
ôn lại cái cũ để hiểu về cái mới
	
“Nay trong sắc xuân về cho hồn se sắt lại 
Người Việt nào ngồi ôn cố tri tân 
Luận cổ suy kim cứ mỗi lần xuân 
Sẽ thấy lòng đau khi còn tình dân tộc!" 
(“Bài học sử của tôi” - Minh Sơn Lê)

	
     Trong cuộc sống, ai cũng nên ngẫm lại những sự việc đã qua để rút ra bài học và chuẩn bị cho những điều sắp tới. Thất bại trong quá khứ chính là bước đệm cho thành công trong tương lai nếu chúng ta biết học hỏi và đúc rút kinh nghiệm từ đó. Bởi vậy, ôn cố tri tân là một triết lý vô cùng sâu sắc, có thể xem là kim chỉ nam cho sự thành công của mỗi người.


	
Phó mặc


	
giao đứt cho, khoán hẳn cho để không dòm ngó đến nữa

	
“Tóc đã thưa, răng đã mòn, 
Việc nhà đã phó mặc dâu con. 
Bàn cờ cuộc rượu vây hoa trúc, 
Bó củi cần câu chốn nước non” 
(Điền viễn thú - Nguyễn Bình Khiêm) 
	
“Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?”
     Hình ảnh cánh hoa trôi kết hợp với câu hỏi tu từ “biết là về đâu gợi lên thân phận chìm nổi lênh đênh của nàng Kiều. Nàng tựa như cánh hoa, dẫu có hương sắc nhưng kiếp đời đầy truân chuyên vô định. Nàng mịt mờ về tương lai, chỉ đành phó mặc cho dòng đời xô đẩy.


	
Phong ba

	
sóng gió; chỉ khó khăn, trở ngại lớn trong cuộc sống

	
“Đã gần chi có điều xa?
Đá vàng đã quyết phong ba cũng liều” 
(“Truyện Kiều” - Nguyễn Du) 

	
     Dù gầy guộc, mong manh nhưng cây tre vẫn luôn đứng thẳng đầy hiên ngang. Trải qua bao phong ba, hứng chịu sự khô hạn, khắc nghiệt của thời tiết, tre vẫn sinh trường mạnh mẽ, phát triển thành lũy, thành bờ chở che cho thôn xóm Chúng ta như thấy được phẩm chất của con người Việt Nam qua hình ảnh cây tre. Con người Việt Nam dù nhỏ bé, chân chất nhưng luôn ngay thẳng, mạnh mẽ, khó khăn, thử thách nào cũng vượt qua và chiến thắng.


	
Phong vị

	
nét đặc sắc, đặc tính gây hứng thú
	
“Các barie xếp ngăn quây lại khu phố trên, tạo thành một chợ hoa đủ loại. Phố Hàng Lược bán đảo; phố Hàng Khoai bán thược dược, violet, lay ơn; phố Hàng Mã bán hoa giấy, đèn lồng; phố Hàng Rươi bày ra bán đồ đồng, đồ thờ cũ. Thêm mấy hàng đồ sành sứ, tiểu cảnh non bộ đóng tại giữa ngã năm Cống Chéo. Dạo qua luân phiên các phố ấy, là những hàng bán bóng bay cùng bọn trẻ con hớn hở vì sắp đến kỳ nghỉ học. Tất cả những thay đổi phố phường đang diễn ra ấy, kể cả những lo toan thẩm lặng kia nữa, đều đã phấp phỏng phong vị ngày Tết.”
(Phong vị Tết Hà Nội cũ - Trung Sỹ)

	
    Đọc “Dưới bóng hoàng lan” của Thạch Lam, người ta bỗng thấy nhớ những cảnh sắc quê hương thân thuộc như khu vườn, bóng cây, những thứ đã trở thành phong vị của quê hương. Truyện ngắn nhẹ nhàng, ẩn chứa những tình cảm đơn sơ giản dị nhưng có sức lay động mạnh mẽ. Trang văn đã để lại cho người đọc những xúc cảm sâu sắc bởi tình bà cháu, mối tình mới chớm và hơi ấm của chốn miền quê thanh bình.


	
Phôi pha

	
phai nhạt, mờ nhạt, mất dần đi vẻ tươi thắm

	
“Tôi là con của vạn nhà 
Là em của vạn kiếp phôi pha 
Là anh của vạn đầu em nhỏ 
Không áo cơm cù bất cù bơ." 
(Từ ấy" - Tố Hữu)

	
    Phải chăng Xuân Diệu ý thức được sự tương đồng giữa mùa xuân của thiên nhiên tạo hóa với mùa xuân cuộc đời con người nên luôn nhìn vạn vật trong sự phôi pha ly biệt? Có lẽ với ông, cái bắt đầu cũng là cái kết thúc cái vừa đến cũng là cái sẽ đi, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. Bởi vậy, Xuân Diệu mới sống “vội vàng” để tận hưởng hết mùa xuân của đời người.


	
Phồn hoa
	
xa hoa, lộng lẫy, thường dùng để chỉ các đô thị lớn
	
“Anh về xa chốn vui chơi Phồn hoa phố thị lả lơi đèn màu 
Vườn nhà lại ngát hoa ngâu 
Sương rơi e ấp ngọt đầu bờ môi" 
(Anh về - Trương Nam Chi)
	
    Liên và An mong ngóng con tàu như một thói quen tinh thần, con tàu ấy khiến hai chị em nhớ về phố thị phồn hoa. Nói cách khác, con tàu ấy mang theo những hoài niệm đẹp đẽ của một thời quá khứ vàng son, chính những hoài niệm ấy là niềm vui duy nhất, là nốt thăng độc nhất trong cuộc đời trầm buồn của hai chị em nơi phố huyện tẻ nhạt, lam lũ.


	
Phù du

	
một loài côn trùng nhỏ, có tuổi thọ rất ngắn; chỉ sự ngắn ngủi, chóng nở chóng tàn

	
“Đời người như kiếp phù du 
Sáng cùng ngọn sóng hát ru trắng bờ 
Trưa còn dào dạt lời thơ Chiều về nhan nhát vật vờ trùng khơi.” 
(“Kiếp phù du” - Duy Thơm)

	
    Nhìn những giọt nước mắt "bò trên má” A Phủ, Mị bỗng thấy xót thương. Nước mắt gọi nước mắt, trái tim tìm trái tim. Mị bỗng căm hận nhà thống lí - những kẻ cấm quyền chỉ coi mạng sống của con người như phù du. Mị chợt nghĩ về việc giải cứu A Phủ và giải thoát cho chính cuộc đời mình.


	
Phù phiếm

	
viển vông, không thiết thực, không thực tế

	
“Chỉ bằng một thoáng phù du 
Lại mong xao động tình thu đậm đà 
Hương phù phiếm, sắc phù hoa 
Lại mong chở được lời ca sang mùa.” 
(Chỉ bằng một thoáng phù du" - Nguyễn Vũ Tiềm) 
	
    Bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã thể hiện cái nhìn, triết lí sống của một bậc đại trí: coi phú quý công danh chỉ là phù phiếm, chiêm bao. Bài thơ cũng là lời thức tỉnh đối với con người, cần xem nhẹ những vinh hoa phú quý, tránh xa vòng danh lợi. Triết lí sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã góp phần thể hiện vẻ đẹp tâm
hồn thanh cao, ung dung, tự tại của chính nhà thơ.


	
Phức điệu

	
sự kết hợp nhiều bè với nhau trong âm nhạc, ý chỉ sự kết hợp đa dạng, phong phú
	
Đêm qua mưa mưa mỹ miều 
Phức điệu cũ của tình yêu ban đầu
Thang âm cung bậc thấp cao 
Thì thầm réo rắt quyện vào mê say.” 
(Những đêm mưa - Nguyễn Minh Dũng)

	
     Thơ ca luôn là sự phức điệu của cảm xúc, qua một bài thơ người nghệ sĩ có thể gửi gắm vô vàn cung bậc tình cảm, cảm xúc mãnh liệt tha thiết. “Sóng” của Xuân Quỳnh cũng không phải ngoại lệ, bông hoa “dọc chiến hào” của người đàn bà miền La Khê ấy đã nở rộ trong nỗi nhớ về tình yêu, nỗi băn khoăn về tương lai, và hơn hết là khát khao tan ra để tiến đến tình yêu vĩnh cửu.


	
Quan san

	
cửa ải và núi non; thường dùng để chỉ
nơi xa xôi, cách trở
	
“Người lên ngựa, kẻ chia bào, 
Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san.” (“Truyện Kiểu - Nguyễn Du)

	
     Bài thơ “Chinh phụ ngâm khúc" đã khắc họa sự lẻ loi, cô độc của người chinh phụ khi chờ chồng đi chinh chiến. Một người lẻ bóng năm canh chốn khuê phòng, một kẻ nơi quan san xa cách vạn dặm. Khung cảnh chia lìa đôi ngả ấy khiến ta càng thêm thấm thía sự cô đơn, sự buồn tủi của người chinh phụ. Tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn là tiếng nói phản đối chiến tranh phi nghĩa, đồng thời thể hiện tinh thần nhân đạo, thấu hiểu sâu sắc với người phụ nữ.


	
Quýnh quáng

	
cuống hết cả lên, lúng túng, không còn làm chủ được động tác, cử chỉ của mình

	
Em hãy dò trên từng trang giấy 
Biết đâu chủ nghĩa có linh hồn 
Ở chỗ bàn tay em quýnh quáng 
Như còn thấp thoảng tiếng vô ngôn" 
(“ Chiều trong whitlam library” – Hư Vô)

	
     Trong giây phút chia tay ba, ta thấy được sự vội vàng quýnh quáng của bé Thu. Đây là lúc tình cảm dành cho ba mà bé Thu kim nén bấy lâu đã dâng trào, niềm xá động đã lên tới đỉnh điểm. Bé Thu cất tiếng gọi ba sau bao mong đợi, vội vàng hôn lên má, hôn lên cả vết thẹo của ba. Ấn sau sự bướng bình thường ngày của cô bé là một tình yêu thương ba sâu sắc


	
Rợn ngợp

	
có cảm giác choáng ngợp và sợ hãi trước một thứ gì đó

	
Đâu đó những con đường đầy bóng tối. Những lối đi lạo xạo sỏi đá cỏ gai cắt cửa dưới chân. Một cảm giác sợ hãi rợn ngợp bủa vây thảng thốt.
(Nơi ngày đồng gió thổi - Đinh Thị Như Thúy) 



	
     Sự hung bạo, dữ dội của sông Đà được Nguyễn Tuân khắc họa đầy sống động thông qua hình ảnh đá dựng vách thành, những cái hút nước xoáy tít đáy. Chỉ đọc trang viết, ta cũng có cảm giác rợn ngợp như thể đang đứng trước con thủy quái của thiên nhiên Tây Bắc, như thể đang ngồi trên thuyền để băng qua quãng sông ấy

	
Rung động thẩm mỹ

	
khoái cảm đối với tác phẩm nghệ thuật có giá trị có sự giàu có và phong phú về cái đẹp

	
Tuy nhiên tôi đã đọc nó với sự rung động thẩm mỹ của tâm hồn: qua đây, tôi thấy hiện bóng khuôn mặt tươi trẻ và quyến rũ của dòng sông thành phố giữa lòng thế giới hiện đại. Người ta đã nhìn khắp Trái đất, và đã không quên được nó, dòng sông Việt Nam nhỏ nhắn chỉ dài gần một trăm ki-lô-mét từ nguồn đến biển. (Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Hoàng Phủ Ngọc Tường)

	
     Dưới bóng hoàng lan của Thạch Lam là hành trình của cảm giác, là sự trở về trọn vẹn với những kí ức đẹp đẽ và bình yên nhất, là con đường về với chân - thiện - mỹ của con người. Dưới bóng cây hoàng lan là cả một thế giới yên bình, hồn nhiên và đầy bao dung, là quê nhà, nơi con người yêu thương và tin tưởng nhất. Bước đi nhẹ nhàng, chớ vội dưới bóng hoàng lan chính là bước đi trong những rung động thẩm mỹ đơn thuần và ban sơ nhất.



	
Sáo rỗng

	
trống rỗng, không có nội dung gì

	
“Tôi không còn muốn nghe những bài hát quen 
Hay thậm chí viết những dòng sáo rỗng 
Những ý nghĩ chênh chao như mặt sóng 
Những muộn phiền như chất độc về tim” 
(“Khi thanh âm cũng bất lực như lời" - Nguyễn Thiên Ngân)

	
    Tối kị của văn chương là những ngôn từ sáo rỗng, những câu chuyện khôi hài chỉ để mua vui. Văn chương cần phải hướng đến những sứ mệnh cao cả và vĩ đại. Thiên chức của nhà văn là “làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dẫn đến chân tường [...] bệnh vực cho những con người không còn được ai bênh vực.


	
Sầu thảm

	
buồn rầu bi đát, thảm thương

	
“Nghệ hỡi Nghệ, muôn năm sầu thảm 
Nhớ thương còn một nắm xương thôi 
Thân tàn ma dại đi rồi
Rầu rầu nước mắt bời bời ruột gan.” 
(“Muôn năm sầu thảm" - Hàn Mặc Tử)

	
    Trong Thơ mới, cái buồn ảo não, da diết, sầu thảm không còn e ấp kín đáo như trong văn học trung đại nữa, mà ngang nhiên bộc lộ trên trang viết. Cái sầu buồn ấy là tiếng nói giải phóng cá nhân cá thể nhưng không đơn thuần là nỗi niềm riêng của một ai. Nói như Xuân Diệu, “Nỗi buồn đó vốn là nỗi buồn chung của con người, bọn thi sĩ chúng tôi nhẹ lòng nhẹ dạ nên lĩnh mang giùm tất cả cho nhân gian.


	
Sinh bất phùng thời

	
ý nói người tài năng, trí tuệ, nhưng thời cuộc không cho cơ hội thể hiện, phát huy

	
Những giai thoại về Cao Bá Quát, người chiếm hai trong bốn bổ chữ của thiên hạ phần nào nói lên điều đó. Khi trưởng thành, danh tiếng ông càng vang xa, được tôn lên bậc “Thần Siêu, thánh Quát” hay “Văn như Siêu Quát vô tiền Hán” là những minh chứng không cần bàn cãi về một nhà Nho tài tử tài hoa, lỗi lạc nhưng sinh bất phùng thời.”
(Nguyễn Quỳnh Anh/Báo Công an Nhân dân)

	
     Trong “Vang bóng một thời", Nguyễn Tuân đã viết về những người nghệ sĩ tài hoa nhưng sinh bất phùng thời, không đủ sức để thay đổi thời cuộc nên đành ngậm ngùi trở về với cuộc sống thanh tao, với những thú chơi nhàn tản của mình. Nhưng qua đó, nhà văn đã khẳng định giá trị, sức sống của văn hóa truyền thống, của những vẻ đẹp hoài cựu trong một giai đoạn lịch sử đẩy bất công, áp bức.




	
Sơn khê

	
chỉ miền núi non,
ý nói sự hiểm trở, xa xôi

	
 “Ta chờ em ở nơi đầu ngõ
Chỗ tiễn em đi lúc hạ về Mùi hương tóc vẫn còn trong gió 
Mà người biền biệt nẻo sơn khê.
(Em và mùa thu - Trần Đức Phổ)

	
     Khổ thơ cuối của thi phẩm “Tây Tiến” vừa gợi nỗi bị thương vừa gợi nét kiêu hùng. Những người lính ra không một lời hẹn ước, lên những vùng sơn khê hoang sơ, thăm thẳm mà không màng nguy hiểm. Những người lính ấy đã gửi lại tuổi xuân, gửi lại cuộc đời để hóa thành dáng hình Tổ quốc.


	
Tả huy mưa bụi

	
(từ của Chế Lan Viên) chỉ sự biến động khôn lường trong cuộc sống
	
“Anh sinh vào thế kỷ nhiều tà huy mưa bụi 
Quờ tay ra không người đồng điệu nằm bên 
Nỗi đau anh trùng với nỗi đau nhân loại 
Mượn câu Kiều hóa thạch cuộc đời riêng. 
(Nghĩ thêm về Nguyễn” - Chế Lan Viên)
	
    Với các tác giả của thời kì Thơ mới, quá khứ như là chốn đi về, là thời vàng son, là hồi quang đẹp đẽ ấp ủ và vỗ về con người. Với các thi sĩ lãng mạn, quá khứ bao giờ cũng trong sạch, đẹp đẽ khác xa thế kỉ tà huy mưa bụi, nhiều tăm tối, lắm rối ren của thực tại. Bởi vậy, họ gọi dậy quá khứ, đối lập nó với hiện thực cô đơn để thoát khỏi cảnh chật chội, tù hãm của cuộc đời xung quanh.


	
Tạ từ

	
chỉ lời chào từ biệt với
sắc thái trang trọng

	
“Cuốn sách nhỏ này có thể xem là lời tạ từ của tác giả gửi một dòng sông và dòng chảy của nó xuyên qua mọi bờ bến. Quả là tập bút ký này có hay có dở nhưng cuối cùng là tâm huyết của tôi gửi lại cho bạn đọc. (Lời tạ từ gửi một dòng sông” - Hoàng Phủ Ngọc Tường)

	
     Khi tạ từ người dân Việt Bắc, cán bộ chiến sĩ đã nhắc lại những kỉ niệm đáng nhớ với chiến khu và khẳng định “lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh”. Người ra đi luyến tiếc gửi nỗi nhớ vào thiên nhiên, nhớ về trăng vào những buổi chiều tà, nắng hiu hắt chiều sương rừng nửa bờ tre. Người ở lại bâng khuâng bao nhiêu thì người ra đi cũng lưu luyến bấy nhiêu.


	
Tái tạo

	
tạo ra lại, làm lại một thứ gì đó

	
“Tôi không rõ viết có giúp tôi tìm được cội nguồn không nhưng chắc chắn nó cho phép tôi tái tạo và vượt lên căn cước, vượt lên những trải nghiệm của một con người (tha hương, sự im lặng, tính bất truyền, ký ức, thất tình, hố sâu chia cắt cha mẹ và con cái..) để mang lại cho chúng, tôi hy vọng thế, một kích thước toàn cầu.” (Minh Trần Huy)

	
    Nhà văn là người thư kí trung thành của thời đại, tuy nhiên công việc của nhà văn không đơn thuần chỉ là tái hiện mà còn phải là tái tạo đời sống. Nhà văn phải đem đến một hiện thực thứ hai, thống nhất nhưng không trùng khít với hiện thực.


	
Tang thương

	
khổ sở tiều tụy


	
“Ta nằm nghe đời xuống bước suy vi 
Hỗn kiếp trước riêng đầy sầu xứ mãi 
Khóc luân hồi chưa ráo lệ tang thương 
Đêm xuân sang giữa vùng hoa cỏ dại 
Gối lên thơ, còn mộng níu thiên đường.
("Bài ca thời loạn - Vũ Hoàng Chương)

	
    Kim Lân đã dùng những trang viết của "Vợ nhặt" để khắc tả sự tang thương của đất nước trong nạn đói năm 1945. Cái đói lùa vào từng ngõ ngách, biến con người trở thành những bóng ma dật dờ. Tuy viết về thời kì đầy đau khổ như vậy nhưng tác giả vẫn truyền đến cho người đọc một niềm tin về tương lai.


	
Tao nhã

	
thanh cao, nhã nhặn, lịch sự
	
“Người chọn chơi chữ, người chọn chơi tranh, người lại chọn chơi hoa cây cảnh... Cứ như thế, theo dòng thời gian, những thú chơi tao nhã ngày Xuân ấy đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người Việt, được các thế hệ duy trì, nối tiếp và phát huy.” (Những thú chơi tao nhã ngày Xuân - Hoàng Yến/Thông tấn xã Việt Nam) 

	
     “Vang bóng một thời” đã gợi dậy hoài niệm của cả một thời quá vãng nay chỉ còn là dư âm dư ảnh. Thông qua những thú chơi tao nhã của người xưa như chơi lan, thưởng trà, thả thơ... Nguyễn Tuân đã giúp người đọc hiểu thêm về những tinh hoa văn hóa truyền thống. những thú tiêu khiển thấm đẫm sự tài hoa của cha ông.


	
Tạo sinh
	
chỉ hành động sáng tạo, tạo ra cái mới,
chưa từng có
	
“Cái mới sẽ mãi mãi không có cơ hội tạo sinh nếu những chuẩn mực cũ không bị hoài nghi.”
(Lotman)

	
     Văn học hậu hiện đại bắt đầu một bước ngoặt mới cho nền văn học với sự sáng tạo cả về nội dung và ngôn từ. Ở đó, người ta thấy một Nguyễn Minh Châu với những tác phẩm giàu tính suy tư, triết luận, một Nguyễn Huy Thiệp với những cú hích về tư tưởng, một Lê Đạt với khả năng tạo sinh ngôn ngữ Văn học hậu hiện đại dường như đã đánh dấu một bước chuyển mình đầy đột phá và triển vọng của nền văn học nước nhà.


	
Tâm đắc

	
hiểu sâu sắc, thích thú
trước một điều gì đó
	
“Tôi viết phê bình để làm “sáng giá” và “sang giá” những tác phẩm tôi tâm đắc” (Hoàng Ngọc Hiến)

	
     Nước mắt là một trong những biểu tượng nghệ thuật đặc sắc trong văn học. Giọt nước mắt biểu tượng cho vui, buồn, hạnh phúc và cả khổ đau. Nước mắt là sự giải thoát của cảm xúc, là sự đồng điệu của tâm hồn. Chính vì vậy, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã từng tâm đắc mà nói rằng: “Tôi nghĩ nếu vẽ một biểu tượng của nghề viết mà tôi đang theo đuổi, tôi sẽ vẽ hình ảnh của
giọt nước mắt”.


	
Tất lẽ dĩ ngẫu

	
điều hiển nhiên, chắc chắn,
không phải bàn cãi

	
“Có những thứ tưởng đúng mà lại thành sai, tưởng là thủ tất lẽ dĩ ngẫu để rồi nhận ra nó lại là trần đời có một”
 (Hoàng Anh Tú/Báo Phụ Nữ Việt Nam)

	
     Trên đời, thất bại đã trở thành điều tất lẽ dĩ ngẫu mà ai cũng phải trải qua. Chỉ có kẻ chưa “sống”, chứ không có kẻ chưa thất bại. Ấy vậy mà, người ta lại hay sợ thất bại, muốn có được điều mơ ước mà lại sợ phải trả giá phải đau đớn, phải vấp ngã nhiều lần. Đúng như người ta nói, “Mọi thứ bạn muốn đều ở phía bên kia nỗi sợ Hãy vượt qua nỗi sợ để đến với thành công”


	
Tất tả
	
vội vàng, lật đật, trông có vẻ vất vả
	
“Nhà tranh, bà cụ mù lòa
Chiều chiều cõng cháu trông nhà một thân. 
Con trai hăng hái tòng quân,
Dâu hiền tất tả lo chăm việc đồng.”
(Bà cụ mù lòa” - Xuân Diệu)

	
    Người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa” là một người phụ nữ lam lũ, nhọc nhằn, tất tả ngược xuôi với cuộc sống mưu sinh. Tuy nhiên, dẫu cuộc sống có nghiệt ngã thì cũng không làm mờ nhòa đi những vẻ đẹp tâm hồn đáng quý của mụ. Đó là vẻ đẹp của sự thấu hiểu, cảm thông với chồng, tình yêu thương con và sự am hiểu lẽ đời.


	
Thanh cao
	
trong sạch, cao thượng
	
“Tuy nhiên, cái đẹp lọt vào “nhỡn tuyến” của Nguyễn Tuân phải là cái đẹp đã được đãi lọc rất kĩ lưỡng theo đúng gu thẩm mĩ của chàng Nguyễn. Đó có khi là một lối sống thanh cao, một khí phách cứng cỏi, một tài năng phi phàm, một đồ vật tuyệt kĩ, một hương vị thuần khiết, một cảnh sắc kì vĩ”.
(Thưởng thức vẻ đẹp tiếng Việt qua thế giới nghệ thuật ngôn từ Nguyễn Tuân - Nguyễn Ngọc Chính, Bùi Vũ Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Nhật Minh)

	
     Huấn Cao dù bị giam cầm trong nhà ngục tăm tối, sự sống chỉ còn đếm bằng từng ngày nhưng ở nhân vật này người ta vẫn thấy hiện hữu dáng vẻ thanh cao, tài hoa của một người nghệ sĩ đích thực. Dáng vẻ nghệ sĩ ấy được Nguyễn Tuân khắc tả thông qua cảnh cho chữ quản ngục - cảnh tượng xưa nay chưa từng có.


	
Thấm thía
	
thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm
	
“ ‘Bỉ vỏ’ đã viết xong trong một căn nhà cứ đến chập tối là vang lên tiếng muỗi và tiếng trẻ khóc; “Bỉ vỏ" đã viết xong trong một đêm lạnh lẽo âm thầm mà mọi vật như đều rung lên cùng với lòng thương yêu của một đứa trẻ ham sống dào dạt trong những bụi mưa thấm thía”
 (Nhà văn Nguyên Hồng kể chuyện sáng tác “Bỉ vỏ”)

	
    Tuổi trẻ dĩ nhiên ai cũng khao khát thành công. Thế nhưng, bên cạnh thành công, người trẻ cũng cần có đôi lần vấp ngã để thấm thía mùi vị của sự thất bại. Bởi lẽ vấp ngã làm ta thêm cứng cỏi, thất bại tiếp thêm động lực để ta vươn lên chinh phục những mục tiêu to lớn hơn. Khi còn trẻ đừng sợ thất bại, đừng ngại sai lầm.


	
Thấu cảm

	
hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của
người khác mà không phán xét
	
“Tôi tin rằng thấu cảm là phẩm tính căn bản của văn minh.” (Roger Ebert)

	
     Những chia sẻ của người đàn bà hàng chài đã khiến Phùng và Đẩu vỡ lẽ về những nghịch lí, trái ngang trong hiện thực đời sống. Giờ đây hai người đã có sự thấu cảm với người đàn bà, thấu hiểu lời van xin “Đừng bắt tôi bỏ chồng". Đằng sau quyết định mâu thuẫn, khó hiểu ấy ẩn chứa sự cảm thông của người vợ dành cho chồng, tình yêu và đức hi sinh của người mẹ dành cho con. Chi tiết ấy đã góp phần phơi bày sự bộn bề, lam lũ của đời sống thời hậu chiến, đồng thời thể hiện góc nhìn mới mẻ và sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời.


	
Thấu thị

	
nhìn thấu, hiểu thấu bản chất

	
“Đơn giản là một giọt nước mắt
Một giọt nước mắt của trời Trong suốt
Bởi vì là nước mắt của trời nên nó không thể tan đi Chiếc gương soi thấu thị
Tôi có thể thấy được em yếu đuối và tủi hổ nhưng không thể làm gì”
(“Một giọt nước mắt" - Giáng Vân)

	
    Với mười năm gió bụi, Nguyễn Du đã có dịp thấu thị những nỗi khổ của chúng sinh, hiểu rõ bộ mặt của chế độ phong kiến trên đà suy vi, thối nát. Chính mười năm ấy đã giúp ông có chất liệu để viết nên “Truyện Kiều".


	
Thế lương

	
buồn thảm, lạnh lẽo và gợi nên vẻ hắt hiu
quạnh vắng

	
“Phút thánh thiện ngắm màu xanh mộc mạc 
Thả hồn mơ theo du dương khúc nhạc 
Căm giặc thù gieo tang tóc thê lương." 
("Anh hùng liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm” - Bùi Minh Trí )

	
    Các loại hình nghệ thuật, diễn xướng dân gian là nét đẹp văn hóa của dân tộc, là sự kết tinh trí tuệ, bản sắc của nhiều thế hệ. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại, các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương lại có một đời sống hết sức thê lương khi không nhận được sự quan tâm của những khán giả trẻ. Vậy làm thế nào để có thể bảo tồn những tinh hoa nghệ thuật ấy trong sự xô bồ của đời sống hiện đại?


	
Thinh lặng

	
im lặng, không cất lời

	
“Ta với trời khuya vắng Em đáy mắt long lanh 
Cội mai vàng thinh lặng Chờ khai nhuỵ đầu cành” (Bếp lửa ngày Tết - Từ Kế Tường)

	
    Trong cuộc sống có không ít tình huống mà mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi, con người chỉ cần thinh lặng, cảm nhận và thấu hiểu cho nhau. Và khi đứng cạnh nhau chờ giặc tới chính là một tình huống như thế khi ấy những người lính không cần cất lời mà chỉ cần một cái nắm tay. Cái nắm tay ấy đã bao hàm tất cả sự đồng cam cộng khổ và tình đồng chí đồng đội sâu sắc.


	
Thoát ly

	
rời xa, tách khỏi, không còn liên quan đến những điều thân thuộc, gắn gó với mình

	
“Sự hồi phục của thần trí một cách bất ngờ ấy, tức là lối cắt đứt mạch máu, cắt đứt đường gần môi giới giữa hai cảnh: mộng và thực. Bây giờ tôi là chủ quan rồi, vì tôi vừa thoát ly ra khỏi cực lạc giới toàn thân tôi rung động như một sợi đường tơ.”
(Chiêm bao với sự thực" - Hàn Mặc Tử)

	
    Trong khi không ít các nhà văn, nhà thơ cùng thời chọn lối viết lãng mạn, thoát ly khỏi hiện thực thì Vũ Trọng Phụng lại lấy sự thật, hiện thực làm tôn chỉ cho việc sáng tạo nghệ thuật của mình. Nhà văn ấy quan niệm như sau: "Các ông muốn tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi và các nhà văn cùng chí hướng như tôi muốn tiểu thuyết là sự thực ở đời.”


	
Thoát thai

	
lọt lòng, ra khỏi bụng mẹ; xuất hiện trong một hình thức mới từ một cái cũ, có sẵn

	
"bình minh lên sau dãy núi
như màng lưng của một người đàn ông 
bầm tím cháy
lúc như đỏ lịm
lúc như xanh xít
vẫn vũ như nỗi đau thoát thai” ("Bình minh" - Nguyễn Thế Hoàng Linh)

	
    Tác phẩm văn học thoát thai từ tâm hồn, trí tưởng tượng của người nghệ sĩ, nhưng đời sống của nó thật sự bắt đầu khi có sự đọc. Nếu không có người đọc, không có sự đọc thì những trang viết dù hay đến mấy cũng không thể trở thành tác phẩm nghệ thuật trường tổn trong lòng độc giả và có chỗ đứng trên văn đàn.


	
Thổn thức

	
ở trạng thái có những tình cảm làm rạo rực, xao xuyến không yên

	
"Mưa đêm, làm ta thổn thức, gợi nhớ về những kỷ niệm xa xăm và cũng là tiếng lòng dìu dặt ru ta vào cõi mộng sau những ngày nóng bức khó chịu. Không gian đang chìm xuống, lắng đọng bỗng chốc dội về tiềm thức khiến lòng người rợn ngợp trăm mối tơ vò” ("Tiếng mưa đêm” - Trà My/Báo Bắc Ninh)

	
     Bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh đã thể hiện chân thực những xúc cảm mãnh liệt, những thổn thức của trái tim khi yêu. Nỗi nhớ người yêu xuyên không gian, vượt thời gian đi vào cả những tiềm thức, tưởng chừng vô lí với cuộc đời thực nhưng lại đầy hữu lí trong đời sống tình cảm: 
“Lòng em nhớ tới anh
Cả trong mơ còn thức.”



	
Thông kim bác cổ

	
học rộng biết nhiều,
am hiểu cả
xưa lẫn nay
	
“Là người am hiểu cả văn hóa Đông - Tây, thông kim bác cổ, song Bác Hồ là người “thuần Việt” nhất vì khi nói chuyện với nhân dân, Người thường dùng hai tiếng “đồng bào” rất đỗi thân mật, trìu mến (“Tình cảm hướng nội” - Thiện Văn/Tạp chí Tuyên giáo)

	
    Là một trong những vẻ đẹp văn hóa của tri thức Thăng Long thế kỷ XIX, Nguyễn Văn Siêu là một người thông kim bác cổ với tấm lòng trong sạch, thanh cao. Ít người biết rằng, “Thần Siêu” là người đã cho xây Tháp Bút bên đền Ngọc Sơn - ngọn tháp hình bút lông viết lên nền trời xanh, biểu hiện cho tinh thần hiếu học, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách để vươn tới đỉnh cao.


	
Thuần khiết

	
hoàn toàn trong sạch

	
“Nghệ thuật trừu tượng hướng tâm hồn đến sự thuần khiết cao nhã siêu việt viên mãn nhất của tinh thần” ("Hiểu và suy cảm về nghệ thuật trừu tượng”
- Vân Thuyết/Tạp chí Mỹ thuật)

	
    Nhà văn là người gắn bó với hiện thực, luôn lắng nghe mọi vang động của đời sống, bởi vậy họ thấu tỏ cuộc đời không chỉ ở bề nổi, mà còn nhìn thấy cả những góc khuất. Nhà văn phản ánh tất cả những điều ấy vào trong tác phẩm, vì vậy những trang viết có thể là những vẻ đẹp thuần khiết, cũng có thể là sự dữ dội, hỗn tạp của cuộc sống. Tuy nhiên, “văn học chân chính ngay cả khi nói về cái xấu, cái ác cũng chỉ nhằm thể hiện khát vọng về cái đẹp, cái thiện.


	
Thức tỉnh

	
gợi ra và làm trỗi dậy những cái vốn tiềm tàng; tỉnh ra, nhận ra lẽ phải

	
“Không gian ban từng hớp dài im lặng 
Trên một lòng thức tỉnh giữa thương đau.” 
("Biển cả” - Chế Lan Viên)

	
    Văn chương là nơi chữa lành cho tâm hồn con người, nhưng không vì thế mà những trang viết được phép biến thành những liều thuốc ru ngủ con người trong sự mộng mị, u mê. Văn chương là chỗ dựa đồng thời cũng phải là sự thức tỉnh đối với con người. Từ sứ mệnh đó Virginia Woolf đã khẳng định: “Văn chương không phải là liều thuốc an thần ru con người ta vào giấc ngủ uể oải mà là sắt nung bỏng rát thức tỉnh con người.”


	
Thưởng lãm

	
ngắm nhìn, thưởng thức vẻ đẹp

	
 “Hoa lan với vẻ đẹp kiều diễm, hương thơm ngọt ngào đã làm thổn thức, đắm say trái tim bao người. Như những thú chơi khác, thưởng lãm hoa lan cũng cần tới cái tâm và niềm say mê của người nghệ nhân” (“Thưởng lãm hoa lan Thú chơi tao nhã” - Tú Anh/Báo Thái Bình)
	
    Tô Hoài đã dùng những trang viết trong “Vợ chồng A Phủ” để đưa người đọc lên vùng cao Tây Bắc thưởng lãm cảnh sắc và không khí của mùa xuân vùng cao. Đó là mùa xuân rực rỡ sắc màu với màu của nương rẫy, màu của những váy hoa xòe; rạo rực âm thanh với tiếng khèn, tiếng sáo. Chính khung cảnh mùa xuân ấy đã thức tỉnh trái tim chai lì, cằn cỗi của Mị.


	
Thượng thặng
	
chỉ mức độ xếp hạng cao nhất, đỉnh cao nhất

	
“Văn chương nghệ thuật cũng là cuộc chơi thượng thặng (Hoàng Phủ Ngọc Tưởng)

	
      Thời Đường là một trong những thời đại thi ca phát triển rực rõ nhất của văn học Trung Quốc. Thời kì này đã ghi nhận nhiều thi nhân tài hoa, nhiều bài thơ được xếp vào hàng danh cú, thượng thặng, có giá trị vượt thời đại. Một trong số đó chính là Lý Bạch với áng thơ thiên cổ kì bút “…”


	
Tiêu dao

	
đi đây đó với tâm hồn thảnh thơi,
không vướng bận chuyện đời
	
“Côn Sơn trúc mọc đầy gò,
Lá xanh bóng rợp tha hồ tiêu dao.” 
("Côn Sơn ca - Nguyễn Trãi) Ví dụ

	
    Nguyễn Tuân là một con người tự do và phóng khoáng. Ông ham du lịch, ưa khám phá và tự gán cho mình một chứng bệnh là chứng “xê dịch”. Bởi vậy, nhân vật trong sáng tác của ông thường là những người tài hoa, tài tử, thích tiêu dao, thích phiêu du tới các miền vô định không mục đích để tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên, đất nước và dường như để thoát khỏi thực tại đau buồn.



	
Tiêu sơ
	
đơn sơ, tẻ nhạt, vắng lặng, thưa thớt

	
“Họa chăng chỉ có anh đã từng trải, đã từng in gót chân khắp mọi chân trời xa lạ mới nhìn thấy hết sự giàu có lẫn mọi vẻ đẹp của một cái bãi bồi sông Hồng ngay bờ bên kia, cả trong những nét tiêu sơ, và cái điều riêng anh khám phá thấy giống như một niềm mê say pha lẫn với nỗi ân hận đau đớn, lời lẽ không bao giờ giải thích hết”
(“Bến quê - Nguyễn Minh Châu) 



	
     “Trên cảnh khô/ Cánh quạ đậu/ Chiều thu” Vài nét phác tựa bức tranh thủy mặc đâu chỉ gợi lên khung cảnh tiêu sơ, ảm đạm của một chiều thu; nó còn khắc họa sâu sắc nỗi u hoài của nhà thơ trước mộ cảnh.


	
Tiêu tao
	
buồn bã đến não nuột

	
“Bụi mưa mở cũ gương trăng, 
Hoa lau trắng đã kết bằng tiêu tao. 
Đêm đêm trời nhạt với sao,
Sông Ngân dòng bạc cũng hao bóng vàng.” 
(“Bụi mưa mò cũ - Xuân Diệu)

	
    Bức tranh phố huyện lúc chiều tàn trong “Hai đứa trẻ được Thạch Lam gợi vẽ qua tiếng trống thu không, qua tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng, tiếng muỗi vo ve, cùng với cảnh chợ tiêu điều, xơ xác. Tất cả đều nhuốm màu tiêu tao, buồn bã, lụi tàn. Từ khung cảnh phố huyện ấy, Thạch Lam đã khắc họa những số phận con người nhỏ bé, quẩn quanh, tù mù trước tương lai.


	
Tiêu vong

	
bị mất hẳn sau một quá trình suy tàn dần

	
“Những người bất nghĩa tiêu vong 
Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh!” 
(Bạch Đằng giang phú - Trương Hán Siêu)

	
    Các câu chuyện cổ tích đều ẩn chứa khát vọng của nhân dân về một xã hội công bằng, hạnh phúc; thể hiện niềm tin muốn đòi về sức mạnh của cải thiện: cải thiện nhất định sẽ chiến thắng, cải ác nhất định sẽ tiêu vong. Trong thế giới của cổ tích, những người hiền lành, thiện lương chắc chắn sẽ có được cuộc sống viên mãn, như ý. Đây cũng chính là bài học giáo dục mà cha ông ta muốn gửi gắm đến muôn đời.


	
Tinh huyết

	
phần tinh hoa, tốt đẹp nhất
	
“Có lẽ nghệ thuật của muôn đời vẫn thế, khi sinh thành cái đẹp, nó chỉ biết kí thác trọn vẹn tinh hoa và tinh huyết của mình, nó đâu cần biết đến sự định giá của thời gian. Song, đó lại chính là cách duy nhất để nghệ thuật vượt thời gian.”
(Tự tình cùng cái đẹp - Chu Văn Sơn) 



	
      “Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?/ Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu? Phải chăng đây là nỗi day dứt của một kẻ lạc loài, là tâm thức bật lên trong nức nở của một kẻ đã trút hết tinh hoa, tinh huyết của hồn mình vào thơ? Thơ Hàn Mặc Tử đẩy sự nhạy cảm, bởi đó là tất cả nỗi lòng của thi nhân, đau đời riết róng và đau đớn cho cả cái hữu hạn của đời mình.

	
Tĩnh mịch

	
vắng vẻ và yên lặng
	
“Trong buồng im phăng phắc, ánh đèn phố lằng lặng chiếu qua hai chiếc cửa sổ có chấn song sắt. Người đi ngoài đường vãn dần. Sự tĩnh mịch của đêm khuya ra người ta vào cõi mộng.
(Phành phạch - Nguyễn Công Hoan)

	
    Trong tác phẩm “Hai đứa trẻ”, khung cảnh phố huyện khi ngày tàn hiện lên như một bức tranh vừa tĩnh mịch êm đềm, thơ mộng, vừa buồn bã, ảm đạm, tiêu điều. Nổi bật trong bức tranh của phố huyện là hình ảnh con người lam lũ, lặng lẽ, quẩn quanh và tàn tạ như những đứa trẻ nhà nghèo, mẹ con chị Tí, gia đình bác xẩm… Cảnh vật hiu hắt, con người mòn mỏi đã khơi gợi trong lòng bạn đọc những nỗi thương cảm sâu sắc.


	
Tỏ tưởng

	
biết rõ ràng, tường tận
	
“Nhân gian cận cảnh vô thường 
Nhân tâm đối diện tỏ tường đắng cay 
Sài Gòn nước mắt đêm ngày 
Ngàn năm sau nữa chưa phai dấu đời!" 
(Cám ơn tình người" - Minh Sơn Lê) 
	
    Khi thấy bé Đàn chỉ vào cái bóng trên tường và gọi cha, Trương Sinh mới tỏ tường nỗi oan ức của Vũ Nương, nhưng thời khắc thức tỉnh ấy đã quá muộn màng. Vợ chàng đã mất, gia đình hạnh phúc cũng đã tan vỡ. Chi tiết cái bóng trong câu nói ngây thơ của bé Đản chính là chi tiết mở nút câu chuyện, là chi tiết giải oan cho tấm lòng trinh bạch của nàng Vũ Nương.


	
Toàn bích

	
hay, đẹp trọn vẹn, không tì vết

	
Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào? Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức?
(Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu)

	
    Trước Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Tuân quan niệm đời sống cơ khí hiện đại đã giết chết cái đẹp, bởi vậy, ông hướng tới cái đẹp thời xưa còn vương sót lại. Ông tìm về vẻ đẹp thuần túy mà tuyệt bích trong thiên nhiên, xã hội để thỏa mãn cảm giác và các giác quan. Với khát khao về cái đẹp toàn bích ấy, ngay trong ngòi bút của mình, Nguyễn Tuân cũng không bao giờ hời hợt, dễ dãi, mà từng câu, từng chữ đều được trau chuốt, gọt giũa tỉ mẩn, kĩ càng.


	
Toàn tri
	
biết hết mọi chuyện
	
“Người kể chuyện toàn tri là người kể biết hết biết cả quá khứ hiện tại, tương lai, bề ngoài và bên trong của nhân vật, biết tất cả các quan hệ của các nhân vật, người này như vị chúa tể, đứng ra dàn chuyện và kể chuyện"
(Trần Đình Sử

	
    Trong văn học dân gian và văn học trung đại Việt Nam người kể chuyện thường tiếp cận thế giới nghệ thuật ở góc nhìn toàn tri không giới hạn anh ta không chỉ quan sát, kể lại câu chuyện mà còn thâm nhập và miêu tả đời sống tinh thần của nhân vật. Anh ta có quyền năng vô hạn, có thể khiến người đọc hiểu câu chuyện theo trường giá trị mà mình mong muốn.


	
Tống biệt
	
Tiễn người đi xa

	
“Ngãi trăm năm còn một khúc ca thi, 
Dâng quân tài để làm nghi tống biệt 
(Tống biệt" - Tân đá)

	
    Đề tài tống biệt là một trong những đề tài gợi cảm hứng dồi dào nhưng cũng đem tới vô vàn thách thức cho những người nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật. Bởi lẽ ghi lại tất thảy sự nhớ nhung của người tống tiễn, sự lưu luyến của kẻ biệt ly trong từng vần thơ, trang văn không phải là việc dễ dàng. Nhưng bằng khả năng sử dụng ngôn từ khéo léo, giọng điệu trữ tình tha thiết. Tố Hữu đã thành công thể hiện đề tài ấy qua áng thơ “Việt Bắc”.


	
Trái ngang

	
gặp phải tình cảnh trái với lẽ thường ở đời,
chịu nhiều đau khổ

	
“đừng bắt tôi nói những điều tôi không nghĩ 
cái gì ra cái nấy
cùng mọi người tôi vác đá xây lũy
cùng mọi người tôi vác tự do vác tình anh em qua luỹ 
cùng mọi người tôi ném những trái ngang khỏi luỹ (Chân lũy - Thanh Thảo)

	
    Đằng sau hồn thơ lãng mạn của Nguyễn Bính chính là một cái tôi buồn và cô đơn. Thơ Nguyễn Bính lặng đi trong nỗi buồn, chìm trong tiếng khóc thầm tha thiết dành cho kiếp người có số phận trái ngang, tình duyên trắc trở: 
“Tôi với nàng đây không biết nhau/ Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu?”


	
Tráng lệ
	
to lớn và đẹp một cách lộng lẫy
	
“Hãy chảy đi, chảy đi
Ta chỉ đẩy lên khi cho đi
Sự tráng lệ của những dòng sông lớn 
Khởi từ sức mạnh của mạch nguồn 
Sự trầm tĩnh của những dòng sông lớn 
Khởi từ sự bền bỉ"
(Lời của suối nguồn - Giáng Vân) 

	
    Thơ ca không phải là chuyện của riêng câu chữ, ngôn từ dù tráng lệ, độc đáo cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu trong đó không ẩn chứa tình cảm chân thành, mãnh liệt. Chỉ khi thi sĩ kết hợp được cả sự đặc sắc trong ngôn từ và sự thiết tha trong xúc cảm thì mới có thể làm nên bài thơ bất hủ.


	
Trắc ẩn

	
thương xót, thương cảm, thương người

	
“Tôi ngắm nhìn mà lòng đẩy trắc ẩn, 
Khi tia nắng xuyên qua những đám mây, 
Và mạ vàng đây đó những lùm cây, 
Những vòm lá sắp sức cùng lực kiệt, 
Màu nắng ấy bỗng bừng lên tha thiết
(Chìm sâu mãi vào cơn mơ sắp tới” - Fyodor Tyutchev)

	
    Nhân chi sơ tính bản thiện, trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại lòng trắc ẩn, đồng cảm với người khác. Tuy nhiên, sự bào mòn của hiện thực có thể khiến tâm hồn ta chai sạn và xơ cứng đi, lòng trắc ẩn vì thế cũng dẫn biến mất. Đây là thực trạng đáng buồn, là điều đáng trăn trở trong đời sống hiện đại.


	
Trầm mặc

	
im lìm, gợi cảm giác thâm nghiêm,
sâu lắng

	
“Anh ôm chồng sách cũ Trầm mặc những đêm dài
Xót xa đời lữ khách 
Mệnh yểu thế mà hay.” (“Trầm mặc” - Tuệ Sỹ)

	
    Thơ mới có rất nhiều kiểu buồn nỗi buồn của trời đất vọng lại, của vạn thuở dồn về, hay của lòng người tỏa ra. Có nỗi buồn có nguyên do, có nỗi buồn lại vô cớ. Thơ mới bài nào cũng buồn, cũng trầm mặc, trĩu nặng trong sự nhớ thương. Nhưng cái buồn trong Thơ mới là cái buồn đẹp, thanh khiết và tích cực vì đó là cái buồn của những tâm hồn chưa khô héo, chưa lạnh nhạt, thờ ơ trước cuộc đời chung.


	
Trận mạc

	
nơi diễn ra các cuộc chiến đấu, cũng dùng
để chỉ việc đánh trận nói chung
	
“Bây giờ thì Tố Hữu đã ngồi gọn giữa mấy anh em chúng tôi. Trông ông trầm tĩnh như một ngọn tháp cổ kính. Mà không, ông như một vị nguyên soái đã giã từ vũ khí, giã từ mọi thứ xiêm áo lỉnh kỉnh mà tạo hóa đã bỡn cợt khoác lên ông, nhiều khi che khuất cả chính ông, để ông chỉ còn lại là một già làng, có phần cô đơn, bé nhỏ, da mồi, mái tóc bạc trắng sương gió, dường như đã quá quen với trận mạc, với mọi biến cố, thăng trầm của cõi đời dâu bể”
("Chân dung và đối thoại” - Trần Đăng Khoa)

	
    Nhà thơ Phạm Tiến Duật trong đời văn của mình từng có tám năm gắn bó với tuyến đường Trường Sơn Ông bộc bạch: “Tôi gắn bó máu thịt với Trường Sơn và có thể nói Trường Sơn đã đẻ ra nhà thơ Phạm Tiến Duật.” Có thể nói, nhà thơ chính là “con đẻ”, là “thư kí trung thành” của thời đại. Ông xông pha trận mạc với tư cách một phóng viên mặt trận, chứng kiến sự ác liệt và tàn ác của chiến tranh. Có lẽ nhờ đó, thơ ông mang đậm hơi thở của thời đại, in dấu những bước đi hùng hồn và lạc quan của những người lính nơi tuyến đường Trường Sơn.


	
Trẻ dại lạc loài

	
(từ của Thạch Lam) chỉ sự bơ vơ, lạc lõng
và ngây ngô, dại dột của tuổi trẻ

	
“Nó là sự rung động cực điểm của một linh hồn trẻ dại lạc loài trong những lề lối khắc nghiệt của một gia đình sắp tàn.
(Thạch Lam nhận xét về “Những ngày thơ ấu")

	
    Xuân Diệu khẳng định mình là một cá thể độc lập, một cái tôi riêng nhưng bơ vơ, lạc lõng giữa hiện thực. Xuân Diệu cũng là một trong những nhà thơ nhận thức rất rõ tiếng nói của cá nhân, bản thể, nhưng càng cá nhân thì lại càng cô đơn. Nhà thơ như con nai bị chiều đánh lưới, là một tâm hồn trẻ dại lạc loài giữa thời đại, không biết đi đâu, về đâu, lạc lối và mịt mù.


	
Triều dương

	
ánh mặt trời

	
“Xin cho tôi xé tan những màn mây rủ che và tung rộng đôi cánh trong ánh triệu dương thuộc phương trời trong mắt em.”
(“Bài thơ số 31” - Tagore)

	
    Buổi sáng hôm sau, Tràng bỗng thấy mình đổi khác. Hắn thấy căn nhà lụp xụp thường ngày bỗng tinh tươm, bóng hình của mẹ và người vợ nhặt khiến lòng hắn dâng lên niềm vui, niềm hạnh phúc, “một nguồn vui sướng, phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng". Dường như ánh triều dương, ánh sáng của mặt trời kia không chỉ
rọi sáng cảnh vật mà còn rọi sáng cả lòng Tràng.


	
Truân chuyên

	
gian nan, vất vả

	
“Thuở trời đất nổi cơn gió bụi 
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên 
Xanh kia thăm thẳm tầng trên 
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này. 
(Chinh phụ ngâm khúc - Đặng Trần Côn)

	
    Bài thơ “Thương vợ của Tú Xương thành công xây dựng chân dung bà Tú, tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam truyền thống tần tảo, đảm đang, yêu chồng thương con và giàu đức hi sinh. Viết những dòng thơ về vợ của mình, Tú Xương không chỉ thể hiện sự thấu hiểu cảm thông với nỗi truân chuyền của bà Tú, mà còn là sự yêu thương, trận trọng, ngợi ca và tự hào.


	
Trùng phùng

	
gặp lại sau một thời gian dài xa cách

	
“Đường đời khánh kiệt ngắn dài 
Lần theo dấu chỉ hai vai xuôi gầy
Chân còn thả bộ đâu đây Có lời gửi lại họa may trùng phùng 
(Họa may trùng phùng" - Trương Ngọc Lan) 

	
    Trong khổ thơ đầu tiên của "Tiếng hát con tàu”, Chế Lan Viên đã sử dụng một loạt các hình ảnh để khẳng định sự hồi sinh, sự sống đang dâng trào mãnh liệt trong tâm hồn mình. Hành trình trở về với nhân dân là hành trình con người tìm về nguồn cội, được tiếp thêm sự sống, không chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà còn là cuộc hội ngộ, trùng phùng ấm áp và đầy ý nghĩa




	
Trường cửu

	
lâu dài và bền vững

	
“Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bất ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới.” 
(Vịnh Hạ Long - Thi Sảnh)

	
    Non sông gấm vóc Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm biến đổi của lịch sử. Vẻ đẹp trường cửu của đất nước chính là những bóng hình của nhân dân hóa thành. Đất nước mang dáng hình Nhân Dân và là của Nhân Dân, đúng như tư tưởng sâu sắc của Nguyễn Khoa Điểm trong bài thơ “Đất Nước.


	
Tung hoành

	
hoạt động mạnh mẽ và ngang dọc theo ý muốn, không gì ngăn cản nổi
	
“Một tay gây dựng cơ đồ
Bấy lâu bể Sở, sông Ngô tung hoành"
(“Truyện Kiểu” - Nguyễn Du) 

	
    Thời kì cuối 1935 và năm 1936 chính là thời kì sáng tác ngắn nhất, song lại dồi dào và đạt tới đỉnh cao nhất trong sự nghiệp văn học của Vũ Trọng Phụng. Khi ấy, một loạt tiểu thuyết được ra đời, khẳng định sức lao động và tinh thần đẩy nhiệt huyết của tác giả. Đó là thời kì sung sức, “chín” nhất, khiến Vũ Trọng Phụng có thể xông xáo mà tung hoành, phát huy những mặt tích cực, sở trường và đạt được những thành tựu xuất sắc.


	
Tự tình

	
bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình
với người mà mình yêu

	
“Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng, 
Băng mình lên trước đài trang tự tình. 
(Truyện Kiểu" - Nguyễn Du)

	
    Với Xuân Diệu, cuộc sống luôn rực rỡ sắc màu liên hương, liên vị, dạt dào âm thanh và tưng bừng ánh sáng. Sự sống ấy đẹp bởi nó luôn có đôi có cặp, như quan niệm mỹ học của chính ông: Cái đẹp là cái có đôi. Phải chăng vì thế mà nhà thơ luôn nhìn cuộc đời, nhìn thiên nhiên, sự sống qua lăng kính của tình yêu? Sự vật trong thơ ông luôn cất lên những khúc tự tình, giao cảm, giao hòa, quyến luyến và tình tứ vô cùng.



	
Tương giao
	
giao thiệp, kết thân, gắn bó

	
“Đã mong kết nghĩa tương giao, 
Lòng còn mơ tưởng cây cao lá dài. 
Bây giờ buôn bán theo ai, Nặng đầu chữ hiếu, nhẹ vai chữ tình. 
Hiếu tình buồn bực trong mình 
Sợ thầy hãi mẹ làm thinh vui cười.”
(Ca dao)

	
    Khổ thứ hai của bài thơ “Vội vàng” đã phác họa nên bức tranh thiên nhiên mùa xuân tràn ngập hương sắc, thanh âm và mùi vị. Từ cái nhìn của Xuân Diệu, tất cả tạo vật đều tương giao hòa hợp: ong đi liền với bướm dập dìu trong “tuần tháng mật”, hoa nở thơm ngát sánh đôi cùng cành lá non to...


	
Ung nhọt

	
hiện tượng xấu xa, thối nát của xã hội

	
“Tôi cho rằng một trong những đức tính đáng quý nhất của con người là lòng bao dung. Tôi dị ứng mọi sự hằn thù và coi đó là một ung nhọt của nền văn minh thế kỷ 21”
(Lê Đạt)

	
    Với tác phẩm “Thuốc”, Lỗ Tấn đã vạch trấn căn bệnh dốt nát, ngu muội, vô cảm của người dân Trung Quốc. Ông không chủ trương để ra thuốc chữa bệnh mà chỉ phơi bày quốc dân tính mà người Trung Quốc lâu nay vốn làng tránh Ngòi bút tỉnh táo, sắc lạnh của Lỗ Tấn như con dao trong tay nhà phẫu thuật để lách vào những chỗ ung nhọt của người bệnh


	
Vàng mười

	
vàng nguyên chất; chỉ những thứ đẹp đế
đáng quý, có giá trị lớn lao

	
“Tôi cũng tự thấy mình là một con người đi tìm vàng ở quanh sông Đà, đi tim thử vàng của màu sắc sông núi Tây Bắc, nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí tất cả những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng cho Tây Bắc thêm sáng sủa vui tươi và vũng bền." (Nguyễn Tuân) 

	
    Chất vàng mười, vẻ đẹp tâm hồn đáng yêu, đáng quý của con người Tây Bắc đã được Nguyễn Tuân gửi gắm qua hình ảnh người lái đò sông Đà. Đó cũng là hình tượng tiêu biểu cho những con người lao động trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa với đầy đủ sự mưu trí, tài hoa. vẻ đẹp dung dị đời thường.


	
Vân chữ

	
(từ của Lê Đạt) ý chỉ nét riêng, cá tính riêng
của mỗi nhà thơ, nhà văn
	
“Mỗi công dân đều có một dạng vân tay 
Mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt đều có một dạng vân chữ 
Không trộn lẫn
(Lê Đạt)

	
    Trong thời kỳ văn học mang nhiệm vụ vực dậy tinh thần của người chiến sĩ và hướng tới ánh sáng lạc quan của Cách mạng, ta bắt gặp một hồn thơ lạ Quang Dũng. Thơ Quang Dũng mang màu sắc trầm buồn, đồng cảm với thế giới tâm tình sâu kín mà phong phú của những chàng thanh niên Hà thành. Ông viết về những điều mà ít ai dám viết, thể hiện "vân chữ” của mình trong từng tác phẩm một cách phóng khoáng và đậm nét.


	
viễn xứ

	
nơi xa xôi, hoàn toàn tách biệt

	
“Rải rác biên cương mồ viễn xứ, 
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. 
Áo bào thay chiếu, anh về đất, 
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.” 
("Tây Tiến - Quang Dũng)

	
    Những dòng thơ đầy sự nhớ thương và hoài niệm trong “Bếp lửa” chính là lời tự sự của một người con nơi viễn xứ. Trong màn sương mờ ảo của nước Nga, những kí ức về bếp lửa và người bà ùa về, thôi thúc nhà thơ sáng tác “Bếp lửa” bằng tất cả niềm thương, nỗi nhớ da diết của mình.


	
vô định

	
mông lung, không rõ ràng, không thể xác định

	
“Mây vô định bay quanh ngoài mái 
Trăng hữu tình soi lại trước sân.” 
(Tự tình khúc" - Cao Bá Nhạ)

	
    Trước khi nhặt được vợ, Tràng được miêu tả là một con người đang bị cái đói cái nghèo ghì sát đất, vô định trước tương lai. Tràng vốn là dân “xóm ngụ cư”, cuộc đời đầy bấp bênh, lang bạt. Trong tình cảnh đó, cùng sự ảm đạm của những ngày đói, không ai dám nghĩ đến chuyện đại sự cưới xin, nhưng Tràng lại nhặt được vợ. Quả là một câu chuyện đầy nghịch lí và khôi hài, và chính cả nghịch lí ấy đã đem đến cho Tràng biết bao đổi thay.



	
Vô ngần
	
Không gì sánh bằng
	
“Anh yêu em như anh yêu đất nước 
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần 
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước 
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn”
(Nhớ” - Nguyễn Đình Thi)
	
    Xuân Quỳnh là nhà thơ của hạnh phúc đời thường. Trong thơ của mình, bà luôn khao khát, trân trọng, nâng niu và chắt chiu cho những hạnh phúc nhỏ bé. Người ta cũng gọi Xuân Quỳnh là thi sĩ của tình yêu, là người phụ nữ lấy tình yêu làm cứu cánh, bởi nói về tình yêu, Xuân Quỳnh lúc nào cũng nói với giọng đầy nhiệt thành, nồng
nhiệt táo bạo mà dịu dàng, sáng trong vô ngần.


	
Хôn хао

	
có những âm thanh đan xen, rộn lên từ nhiều phía; rung động, xao xuyến trong lòng
	
Với em tôi là người đến chậm 
Năm tháng vèo qua vừa lỡ chuyến tàu 
Sống một nửa một nửa giành nghe ngóng 
Nửa lẳng lặng buồn nửa để xôn xao.” 
(Quang Khải)
	
“Lao xao chợ cá làng ngư phủ
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương”
    Người ta nghe thấy trong câu thơ cả sự xôn xao, nhộn nhịp, náo nức, những âm thanh vui tươi trong cuộc sống lao động hằng ngày của con người. Cảnh hè vào lúc cuối ngày vẫn tỏa ra một sức sống mãnh liệt.


	
xốn xang

	
có những xúc động tình cảm khiến trong lòng rạo rực, bứt rứt không yên
	
“Mưa xuân đến cho tình đâm chồi, nhưng chồi mầm vừa mới nhú lên sự phũ phàng đã cơ hồ làm thui chột. Phơi phới xốn xang lập tức thành ê hề chán nản! Tấm tình em định dệt, than ôi, đã thành lụa ướt, lụa ướp, lụa lỡ làng”
(“Ba đỉnh cao Thơ mới” - Chu Văn Sơn)

	
    Thơ Xuân Diệu là tiếng thơ của sự giao cảm và trong “Thơ duyên”, người ta cũng cảm nhận rất rõ cái duyên cái tình hiển hiện trong cảnh vật. Dường như tất cả đều đang xốn xang và khát khao sự giao hòa, hòa quyện. Mùa thu khi ấy trở thành mùa của tình tự, mùa của yêu đương và giao duyên. Cái tình của cảnh đã khơi lên và hòa vào cái tình của lòng người.


	
ý vị

	
có ý nghĩa hay, gợi được cảm xúc sâu sắc
và hứng thú

	
“Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, 
Hổn hển như lời của nước mây, 
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc, 
Nghe ra ý vị và thơ ngây...
(Mùa xuân chính - Hàn Mặc Tử)

	
    Thơ Đường đặc sắc nhất có lẽ là bởi "ý toại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời. Đọc thơ, người ta không thể chỉ cảm nhận thoáng qua, trong phút chốc, mà phải ngẫm nghĩ, suy tư để nhận ra cái ý vị đầy sâu xa và tinh tế trong đó. Cái ý vị trong thơ Đường được tạo nên bởi sự gọi mở của hình ảnh của ngôn từ, khiến mỗi độc giả lại có những tưởng tượng, suy ngẫm riêng về ý thơ.


	
yêu kiều

	
vẻ đẹp thướt tha, mềm mại

	
“Em đã sớm cong mình trên nước lặng 
Cho nước trong ngược vẽ dáng yêu kiều? 
(Khúc tiêu thiếu" - Phạm Huy Thông)

	
     Ra khỏi rừng già, sông Hương đã bỏ lại nét tính cách hoang dại, cá tính và hóa thành nàng thiếu nữ yêu kiều. Sông Hương không còn những dòng chảy ồn ào, mãnh liệt mà chỉ còn những dòng chảy mềm mại, mơ màng tìm về với Huế - người tình trăm năm của nó.














Phần 2: Gọi tên tác giả
	Tên tác giả
	Cách gọi khác
	Ví dụ

	
Anh Thơ

	
Nữ sĩ bên sông Thương
Người dệt chữ tạo nên hình bóng quê hương
Cây bút nặng lòng với quê hương
	
Trích từ tập thơ “ Bức tranh quê”, “Chiều xuân” của Anh Thơ là một thi phẩm đầy yên bình và dịu ngọt vị xuân quê nhà. Nữ sĩ từ bến sông Thương đã miêu tả một bức tranh quê chiều xuân thanh bình, đồng thời thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước thiết tha của mình.


	
Bà Huyện Thanh Quan

	
Người con gái làng Nghi Tàm  Bậc nữ sĩ tài năng của đất Việt 
 Thi sĩ của những vần thơ giàu ý, đẹp tình 
Nhà thơ hoài cổ

	
“Qua đèo Ngang” là bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan. Trên đường vào Huế nhậm chức Cung trung giáo tập để dạy học cho công chúa và cung nữ, bậc nữ sĩ tài năng của đất Việt đã cảm thấy xao xuyến và rung động trước cảnh vật của vùng đèo Ngang - một con đèo hùng vĩ, hiểm trở, là ranh giới giữa đàng Trong và đàng Ngoài, cầm lòng chẳng đặng mà cất lên tiếng thơ - tiếng lòng.


	
Bảo Ninh

	
Người dệt nỗi buồn từ những con chữ 
Một trong những tác giả giúp văn học Việt Nam vươn ra thế giới
 Người chấp bút cho tinh thần nhân đạo 
Tác giả của “Nỗi buồn chiến tranh”

	
Những trang văn của Bảo Ninh giống như những thước phim đầy ăm ắp chất liệu hiện thực. Người chấp bút cho tinh thần nhân đạo ấy đã hướng tấm lòng đến những góc sâu thẳm của hiện thực, đó là những hi sinh của người lính nơi tuyến đầu gian khổ, là nỗi đau của người mẹ chờ con trong thăm thẳm nhớ thương, là những thiếu nữ mòn mỏi nhớ nhung nơi hậu phương thao thức, là những nữ thanh niên xung phong bị lãng quên nơi hun hút rừng sâu...


	
Bằng Việt

	
Nhà thơ của “Hương cây - Bếp lửa" 
 Thi sĩ đốt lửa trong tìm người đọc 
 Hồn thơ làm rung động tơ lòng ở những cung bậc sâu xa
Cây bút có chất suy tưởng giàu tính trí tuệ và rất hào hoa


	
Bằng Việt bắt đầu làm thơ từ những năm 60 của thế kỉ XX. Cây bút có chất suy tưởng giàu tính trí tuệ và rất hào hoa ấy là nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Thơ ông tập trung khai thác hai chủ đề chính, đó là cuộc chiến đấu của nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ và vẻ đẹp của con người giữa cuộc sống đời thường.


	
Chế Lan Viên

	
Người con tài hoa đất Quảng Trị
Cây bút tài hoa và sâu nặng ân tình
Tác giả “Điêu tàn”
Thi sĩ của “Ánh sáng và phù sa”
Thi sĩ nặng lòng với thơ ca

	
Cảm xúc bao trùm, xuyên suốt trong tác phẩm "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên là niềm khát khao mãnh liệt và niềm hạnh phúc lớn lao của người con tài hoa đất Quảng Trị khi được hòa mình với đời sống, được trở về với nhân dân
“Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ 
Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa,
Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa 
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.”


	
Đoàn Giỏi
	
Người đem cả đất trời phương Nam đặt vào con chữ 
Nhà văn mang tình yêu nồng đậm với Nam Bộ
Cây bút am hiểu về đất rừng phương Nam
Người đầu tiên truyền bá ngôn ngữ Nam Bộ hiện đại qua các tác phẩm của mình

	
Đoàn Giỏi là một nhà văn thường viết về thiên nhiên, con người Nam Bộ. Tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam là tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của người đem cả đất trời phương Nam đặt vào con chữ.


	
Hàn Mặc Tử
	
Thi sĩ có diện mạo thơ vô cùng phong phú, sáng tạo và đầy bí ẩn
Cây bút viết những vần thơ trữ tình gợi cảm trong đau thương
Hồn thơ tượng trưng siêu thực độc đáo
Người hiển viết “thơ điên”

	
Hàn Mặc Tử đã khắc họa lại bức tranh về Vĩ Dạ thân thương trong tâm tưởng với vẻ đẹp tinh khôi, giàu sức sống qua khổ thơ đầu tiên trong bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ”. Cây bút viết những vần thơ trữ tình gợi cảm trong đau thương đã lưu giữ biết bao hình ảnh nên thơ của thôn Vĩ trong lòng để rồi từ đó cất cao lời thơ: “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?”.


	
Hoàng Phủ Ngọc Tường
	
Người thả hoài niệm vào dòng sông
Người thổi hồn vào ký
Người con xứ Huế
Tri kỷ của sông Hương

	
Xuất phát từ lòng yêu mến quê hương xứ Huế, Hoàng Phủ Ngọc Tường đã viết rất nhiều tác phẩm về mảnh đất này, trong đó có bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông?. Tác phẩm được viết ngày 4-1-1981 tại Huế và in trong tập sách cùng tên. Nhan đề của tác phẩm được lấy cảm hứng từ câu hỏi cảm khái của một nhà thơ Hà Nội khi đến đây, lặng ngắm dòng sông mà bằng khuâng hỏi đất trời. Tri kỉ của sông Hương đã thông qua cầu hỏi ấy mà gọi mẻ, dẫn dắt người đọc tham gia vào hành trình khám phá con sông


	
Hồ Chí Minh
	
Người cha già của dân tộc
Người lấy văn chương làm vũ khí chiến đấu
Hồn thơ được hun đúc từ chất “thép” cách mạng
Người chiến sĩ cách mạng mang cốt cách nghệ sĩ tài hoa
Người chiến sĩ lấy ngòi bút làm “đòn xoay chế độ”
Vầng mặt trời của cách mạng Việt Nam
Người đi tìm hình của nước

	
Mở đầu bản tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và Pháp để làm tiền để, làm cơ sở lý luận cho bản tuyên ngôn của mình. Bằng cách vận dụng nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông, người chiến sĩ cách mạng mang cốt cách nghệ sĩ tài hoa đã khéo léo dùng chính lý lẽ của đối phương để đáp trả lại họ, đồng thời qua đó khẳng định
quyền tự do và bình đẳng của dân tộc Việt Nam.


	
Hồ Xuân Hương
	
Bà chúa thơ Nôm
Thi sĩ trào phúng độc đáo trên văn đàn
Nữ sĩ dùng tiếng thơ đòi quyền bình đẳng
Hồn thơ “ngông nghênh” giữa xã hội phong kiến

	
Bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương đã thể hiện tấm lòng trân trọng đối với vẻ đẹp và phẩm chất đáng quý của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, qua thi phẩm ấy, “Bà chúa thơ Nôm” cũng bày tỏ niềm thương cảm với cuộc đời lận đận của họ.


	
Huy Cận
	
Thi sĩ với nỗi sầu vạn kỷ (trước 1945)
Người khắc con chữ thấm đẫm một nỗi sầu vạn kỷ
Một cây bút đỉnh cao của phong trào Thơ mới
Cây bút mang hồn thơ ảo não nhất trong các nhà Thơ mới

	
Khổ thơ đầu tiên trong bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận đã gợi ra trong tâm trí người đọc hình ảnh một bức tranh sông nước buồn vắng và ảm đạm, mang vẻ đẹp cổ điển. “Tràng giang" vốn mang ý nghĩa là một con sông dài, thế nhưng dòng sông của thi sĩ với nỗi sầu Vạn kỷ ấy lại hết sức yên tĩnh, sóng chỉ gợn nhẹ miễn man kéo theo nỗi buồn điệp điệp không dứt.


	
Hữu Thỉnh
	
Cây bút mang hồn cốt “chân quê”
Thi sĩ của nhiều câu thơ đầy ma lực
Nhà thơ ghi lại lịch sử tâm hồn của thời đại mình

	
“Sang thu” của Hữu Thỉnh là bài thơ viết về mùa thu được nhiều người đọc yêu thích. Thi sĩ của nhiều câu thơ đầy ma lực đã giúp người đọc có một cái nhìn đầy tinh tế về sự chuyển giao từ mùa hạ sang mùa thu. Ngày hạ đi qua để nhường chỗ cho nàng thu dịu dàng bước tới, sự chuyển mình giữa hai mùa thật nhẹ nhàng và ngập ngừng như lưu luyến, như vấn vương một cái gì đó của thời đã qua.


	
Kim Lân
	
Nhà văn của đồng bằng Bắc Bộ
Người cầm bút tạc cảnh làng quê
Nhà văn của làng quê, ruộng đồng
Người nghệ sĩ tài hoa của làng quê Việt Nam
Cây bút có vân chữ khác lạ trong văn chương
Nhà văn chuyên chú ở tình người

	
Tác phẩm “Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân là một trong những truyện ngắn xuất sắc viết về đề tài người nông dân trước Cách mạng tháng Tám (1945). Truyện được viết lại từ một phần trong bản thảo tiểu thuyết “Xóm ngụ cư”, lấy bối cảnh nạn đói năm Ất Dậu (1945). Tác phẩm xoay quanh một tình huống bi hài là anh cu Tràng nhặt được vợ trong nạn đói thê lương. Qua tình huống độc đáo ấy, nhà văn chuyên chú ở tình người đã đem đến cho người đọc những cảm xúc sâu lắng về tình người, về niềm hi vọng trong cuộc sống.



	
Lế Minh Khuê
	
Cây bút nữ xuất sắc thời chống Mỹ
Nhà văn của tuyến đường Trường Sơn rực lửa
Cây bút mang nỗi khắc khoải về một thời khói lửa
Người thư kí trung thực của tuổi trẻ Trường Sơn

	
“Những ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê là một tác phẩm đặc sắc về đề tài nữ thanh niên xung phong. Qua truyện ngắn, nhà văn của tuyến đường Trường Sơn rực lửa đã giúp người đọc khám phá ra rằng đằng sau vẻ đẹp dịu dàng của nữ thanh niên xung phong Phương Định là một tâm hồn đẩy sức mạnh và lòng dũng cảm của một người chiến sĩ.


	
Lưu Quang Vũ

	
Ngòi bút vàng của nền sân khấu Việt Nam
Tượng đài của nền kịch nghệ Việt Nam 
Người nổi gió 
 Người chắp bút những tác phẩm sống mãi với thời gian

	
Lưu Quang Vũ được coi là một hiện tượng đặc biệt của sân khấu, một trong những nhà soạn kịch tài năng nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Từ cốt truyện dân gian ngòi bút vàng của nền sân khấu Việt Nam đã viết nên một vở kịch hiện đại chứa đựng nhiều vấn đề mới mẻ, có ý nghĩa tư tưởng và triết lí nhân sinh sâu sắc: “Hổn Trương Ba, da hàng thịt".


	
Ma Văn Kháng

	
Nhà văn của "Mùa lá rụng trong vườn” 
 Nhà văn miệt mài biển kí về mảnh đất Tây Bắc 
 Người trao gửi triết lí nhân sinh sau những con chữ 
Người kiến tạo tâm hồn con trẻ bằng câu chữ

	
“Mùa lá rụng trong vườn là một trong những tác phẩm đặc sắc của nhà văn Ma Văn Kháng, để lại ấn tượng đẹp để trong lòng độc giả. Truyện lấy bối cảnh một gia đình truyền thống vào những năm 80 của thế kỉ XX, khi đất nước bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau chiến tranh, với nhiều thay đổi tốt có, xấu có. Người trao gửi những triết lí nhân sinh sau những con chữ đã phản ánh chân thực những biến động trong xã hội thời bấy giờ và những ảnh hưởng to lớn của nó tới gia đình – tế bào của xã hội.


	
Nam Cao
	
Cây bút hiện thực tài hoa của văn chương Việt 
 Tâm hồn đau đáu về nhân cách và tình người 
 Cây bút tiên phong 
 Người xe tơ lòng
	
Nam Cao là một nhà văn hiện thực có tư tưởng nhân đạo lớn trong nền văn học Việt Nam. Cây bút tiên phong ấy chuyên viết về hai đề tài: người trí thức nghèo sống mòn trong xã hội cũ và người nông dân bị bẩn cùng hóa, lưu manh hóa trước Cách mạng tháng Tám Chỉ từ những câu chuyện tình huống tưởng chừng nhỏ nhặt trong cuộc sống, cây bút hiện thực tài hoa của văn chương Việt đã gửi gắm tới cuộc đời và người đọc những thông
điệp nhân văn sâu sắc.

	
Ngô Tất Tố 
	
Cây bút ngôn luận xuất sắc của nền văn học hiện thực 
 Cây bút đậm chất thời sự và thời đại 
 Nhà văn đa tài của đất Hà thành  Cây bút trung thực và dũng cảm  Người thư kí trung thành của những người chân lấm tay bùn

	
Ngô Tất Tố là một trong những nhà văn xuất sắc nhất trong trào lưu văn học hiện thực trước Cách mạng và đạt được nhiều thành tựu trong nhiều thể loại. Với các sáng tác văn học, nhà văn đa tài của đất Hà thành thưởng tập trung viết về đề tài nông thôn Việt Nam trước Cách mạng và ghi dấu trong lòng người đọc với tiểu thuyết nổi tiếng “Tắt đèn”.


	
Nguyên Hồng
	
Nhà văn của những người cùng khổ 
 Người mượn văn chương để trải lòng 
 Cây bút nghiêm khắc với sự “trung thực” trong nghề 
 Ngòi bút nhân đạo cao cả

	
Các tác phẩm của Nguyên Hồng thường hướng tới những con người nghèo khổ, bất hạnh, cùng cực, vấp phải nhiều biến cố trong cuộc sống. Nhà văn của những người cùng khổ đã tìm thấy, cảm thông, ca ngợi những con người với tâm hồn cao đẹp, sở hữu những phẩm chất cao đẹp và sống một cuộc đời cao đẹp. Những trang văn của tác giả cứ thế đi sâu vào lòng người đọc với những cảm xúc rất đỗi tự nhiên.


	
Nguyễn Bính
	
Thi sĩ của làng quê 
 Nhà thơ của chân quê 
 Ca sĩ của đồng ruộng 
 Người kết nối truyền thống với hôm nay 
 Cây bút đánh thức tình quê trong tim độc giả 
 Người nghệ sĩ của những áng thơ không bao giờ cũ 
 Người đem dân ca vào thơ uyển chuyển nhất

	
“Chân quê” được xem là tuyên ngôn về nghệ thuật của Nguyễn Bính. Bài thơ cho thấy đặc trưng phong cách sáng tác và cái tình sâu nặng dành cho những giá trị văn hóa truyền thống của cây bút đánh thức tình quê trong tim độc giả.


	
Nguyễn Bỉnh Khiêm

	
Bậc danh sĩ kỷ tài và khả kính  Bạch Vân cư sĩ 
 Bậc danh Nho thanh cao đáng kính Trạng Trình 
 Bậc danh Nho nổi tiếng đương thời

	
Nguyễn Bỉnh Khiêm có một vị trí rất đặc biệt trong nền văn học trung đại nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung. Bậc danh sĩ kỳ tài và khả kính ấy có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với đời sống văn hóa, chính trị nước nhà trong thế kỷ XVI.


	
Nguyễn Du
	
Thi nhân có một đời thơ huy hoàng ghi tạc vào lòng thế kỷ văn chương 
 Người lưu giữ ngôn ngữ dân tộc  Thi sĩ làng Tiên Điển 
 Cây bút chứa chan tinh thần nhân đạo 
 Người dùng huyết lệ viết nên thơ

	
Trong những trang Kiều của Nguyễn Du, người đọc thường xuyên bắt gặp những ý tứ từ ca dao, những thành ngữ thân thuộc, những ngôn từ thân quen. Người lưu giữ ngôn ngữ dân tộc trở thành người bắc cầu giữa văn chương bác học và ngôn ngữ bình dân để rồi những câu thơ đi suốt đời Kiều cũng trở thành những câu thơ đi suốt đời người Việt.





	
Nguyễn Duy
	
Tác giả của những câu thơ lục bát  Ngòi bút của những chiêm nghiệm đời thường 
 Thi sĩ thảo dân 
 Người mang ánh sáng soi rọi tâm hồn

	
Nhắc tới những bài thơ lục bát trong thơ ca hiện đại, người ta không thể không nhắc tới Nguyễn Duy với những câu thơ lục bát gần gũi, giản dị mà đầy xúc động. Ngòi bút của những chiêm nghiệm đời thường ấy đã đem đến cho người đọc những thông điệp xúc động và thấm thía về tình mẫu tử, tình bà cháu, tình người:
“Mẹ ru cái lẽ ở đời
sữa nuôi phẫn xác hát nuôi phần hỗn
bà ru mẹ... mẹ ru con
liệu mai sau các con còn nhớ chăng?”


	
Nguyễn Dữ
	
Nhà văn họ Nguyễn 
 Vị nho sĩ ẩn dật 
 Nhà văn của thiên cổ kì bút 
 Nhà văn mang đôi mắt sắc sảo nhìn đời

	
“Chuyện chức phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn Dữ đã ngợi ca sự cương trực, khảng khái, dám chống lại cái ác, bảo vệ lẽ phải của Ngô Tử Văn Tác phẩm ấy cũng trở thành bảo chứng cho tài năng của nhà văn họ Nguyễn


	
Nguyễn Đình Chiểu
	
Ngôi sao sáng trong nền văn nghệ dân tộc 
 Biểu tượng cao đẹp của nền thơ ca Việt Nam 
 Người chiến sĩ hiên ngang trên mặt trận tư tưởng và văn hóa

	
Với lối văn bình dân, giản dị, dùng nhiều thành ngữ, lời ăn tiếng nói đời thường, Nguyễn Đình Chiểu đã xảy dựng nên hình tượng người nghĩa sĩ vừa bị thương vừa hùng tráng. Tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là tiếng khóc cao cả, là lời biết ơn chân thành của người chiến sĩ hiên ngang trên mặt trận tư tưởng và văn hóa giàu tình dân, nghĩa nước dành cho những người nghĩa sĩ quả cảm


	
Nguyễn Đình Thi
	
Nghệ sĩ đa tài của nền văn học kháng chiến 
 Cây bút của những tìm tòi và đổi mới 
 Người biên những trang viết khái quát lịch sử nước nhà 
 Tác giả của “Đất nước”

	
“Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may" 
Nguyễn Đình Thi đã thể hiện nỗi nhớ mùa thu Hà Nội năm xưa bằng những hình ảnh hết đỗi thân thuộc và đẹp đẽ. Người biên những trang viết khái quát lịch sử nước nhà đã khắc họa nên cái hồn của sáng mùa thu Hà Nội với bầu không khí se se lạnh, xao xác hơi thở của gió heo may. Không gian thành phố được mở rộng hình ảnh “những phố dài”.


	
Nguyễn Huy Thiệp
	
Cây bút “lạ lùng” trên văn đàn hiện đại 
 Người mở đường tạo ra bước ngoặt cho văn chương sau 1975 
 Ngọn gió tiên phong và độc đáo trên bầu trời văn học Việt Nam 
 Người gợi lại dũng khí cho tất cả nhà văn 
 Người kê cao nền truyện ngắn dân tộc

	
Nguyễn Huy Thiệp là cây viết có nhiều đóng góp lớn cho nền văn chương Việt Nam đương đại. Cây bút “lạ lùng” trên văn đàn hiện đại đã gửi gắm những giá trị nhân sinh đáng quý qua truyện ngắn “Muối của rừng”. Đó là mối quan hệ, cách ứng xử của con người với thiên nhiên, đó là cách con người tìm lại phần thiện bên trong chính tâm hồn mình.


	
Nguyễn Huy Tưởng
	
Người viết sử bằng văn học 
 Cây bút gieo niềm yêu thích lịch sử vào lòng nhiều thế hệ 
 Tác giả của những áng văn mang hồn dân tộc

	
Mở đầu đoạn trích “Vĩnh biệt cửu trùng đài", Nguyễn Huy Tưởng đã khắc họa hình ảnh cung nữ Đan Thiềm mặt cắt không còn hột máu, hớt hơ hớt hải chạy vào bảo tin tình thế nguy kịch, thúc giục, cầu xin, van nài Vũ Như Tô chạy trốn. Qua đôi mắt và ngòi bút của người viết sử bằng văn học, từng hành động và lời nói của Đan Thiềm đều chứng tỏ cô là một người rất quý trọng người tài, biết lo trước lo sau cho tài năng của đất nước.


	
Nguyễn Khoa Điềm
	
Nhà thơ của “Đất ngoại ô” 
Người giải nghĩa Đất Nước theo hướng mới 
 Nhà thơ có chiều sâu trí tuệ  Ngòi bút trữ tình chính luận của thi ca 
 Nhà thơ giàu bản lĩnh, chung thủy với lý tưởng 
 Người cả đời viết về đất nước và nhân dân 
 Người thổi hồn cho thơ ca bằng chất liệu dân gian
	
Khi đi tìm những vấn thơ hay viết về đề tài “Đất nước”, người đọc không thể không nhắc tới trường ca "Mặt đường khát vọng" của tác giả Nguyễn Khoa Điểm Trong sáng tác ấy của mình, nhà thơ cả đời viết về đất nước và nhân dân đã khơi dậy biết bao rung động trong lòng người đọc: tự hào, sâu lắng, bồi hồi, biết ơn..


	
Nguyễn Khuyến
	
Người đã chấm những nét mực tàu cuối cùng để khắc họa chân thật xã hội Việt Nam buổi giao thời 
 Nhà thơ của làng cảnh Việt Nam 
 Cây bút trữ tình và trào phúng tiêu biểu của thơ ca nước nhà

	
“Thu điếu" nằm trong chùm thơ thu nức danh của tác giả Nguyễn Khuyến. Những thanh âm mà nhà thơ của làng cảnh Việt Nam gửi gắm trong tác phẩm không chỉ rung lên ở những cung bậc trong trẻo, du dương, nhẹ nhàng mà còn trám láng mang nặng nỗi niềm với đất nước, thời cuộc.


	
Nguyễn Minh Châu
	
Người mở đường tinh anh và tài năng 
 Nhà văn của những “nỗi quan hoài thường trực" 
 Ngòi bút phát hiện những hạt ngọc ẩn giấu ở đời 
 Kẻ nâng giấc cho những người cùng đường, tuyệt lộ 
 Ngọn cờ đầu của nền văn học đổi mới
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Nguyễn Minh Châu đã khác họa nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xã khá sắc nét bằng bút pháp hiện thực theo lối tương phần giữa bên ngoài và bên trong, giữa thần phận và phẩm chất. Ngòi bút phát hiện những hạt ngọc ẩn giấu ở đời đã giúp người đọc hiểu được rằng ngay trong nhân vật người đàn bà hàng chải thổ kịch, xấu xí đáng thương chứa đựng những vẻ đẹp khuất lấp đáng trấn trọng biết bao.

	
Nguyễn Ngọc Tư
	
Nhà văn viết về thân phận con người 
 Người cô đơn trong cõi văn chương 
 Tác giả “Cánh đồng bất tận”  Nhà văn của sông nước, miệt vườn Nam bộ 
 Nhà văn của mộc mạc và bình dị thôn quê

	
Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn nổi tiếng trên văn đàn hiện nay. Nhà văn của mộc mạc và bình dị thôn quê luôn cuốn hút độc giả bằng lối kể chuyện đậm màu sắc phương Nam, qua đó giúp người ta có được cái nhìn sâu sắc, bao dung hơn cho những phận người.

	
Nguyễn Nhật Ánh
	
Cây bút của tuổi thơ mỗi người  Nhà giáo dục của thanh thiếu niên  Cây bút vàng của văn học thiếu nhi hiện đại 
 Nhà văn gọi tuổi thơ về

	
Nguyễn Nhật Ánh là cái tên không còn xa lạ với bạn đọc qua hàng loạt truyện ngắn nổi tiếng dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là thiếu nhi. “Đóng đinh” trong sự nghiệp của nhà văn gọi tuổi thơ về là tác phẩm “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - một tác phẩm văn học đầy tinh tế về tuổi thơ và tình bạn.


	
Nguyễn Trãi

	
Con người toàn thiện của dân tộc  Thi sĩ ái quốc vĩ đại 
 Cây bút đề cao tư tưởng “nhân nghĩa” 
 Ngôi sao Khuê trong nền văn học dân tộc

	
Bài thơ “Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi đã vẽ nên một bức tranh ngày hè vừa sinh động, căng tràn sức sống, vừa có sự hài hòa giữa đường nét, màu sắc, âm thanh cảnh vật và con người. Đằng sau vẻ đẹp của bức tranh cảnh ngày hè đó chính là vẻ đẹp tâm hồn của Úc Trai, là tình yêu thiên nhiên đất nước, là khát vọng của thi sĩ ái quốc vĩ đại về cuộc sống ẩm no, thái bình, hạnh phúc cho muôn dân.


	
Nguyễn Tuân
	
Ông vua tùy bút 
 Người thợ kim hoàn của chữ
 Cây bút tôn thờ cái ĐẸP 
 Người phu chữ 
 Người nặng lòng với vẻ đẹp vang bóng 
 Cái “tôi” tài hoa uyên bác trong nền văn học 
 Cây bút viết ra hoa 
 Nhà văn “ngông” với phong cách nghệ thuật độc đáo 
 Người ca ngợi hai chữ “thiên lương”


	
Nguyễn Tuân là một nhà văn có tên tuổi trên văn đàn Việt Nam hiện đại với những đóng góp không nhỏ trên nhiều phương diện. Cây bút “viết ra hoa” ấy là nhà văn giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với ngòi bút cùng vốn sống uyên bác. Nhà văn “ngông” với phong cách nghệ thuật độc đáo có một giọng văn không lẫn được với ai.


	
Phạm Tiến Duật
	
Con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại 
 Thi sĩ của Trường Sơn 
 Người họa lại Trường Sơn bằng thơ ca Nhà thơ gắn liền máu thịt với con đường Trường Sơn một thời binh lửa 
 Cây bút mang chất lính trẻ trung đầy lạc quan
	
“Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" của Phạm Tiến Duật đã ghi dấu ấn đặc biệt trong trái tim của những người yêu thơ. Tác phẩm được thi sĩ của Trường Sơn viết vào năm 1969 tại làng Cổ Giang ven bờ sông Son tỉnh Quảng Bình.

	
Quang Dũng
	
Nhà thơ xứ Đoài mây trắng 
 Cây viết đa tài 
 Ngòi bút thơ áo lính trữ tình tài hoa trong thi đàn dân tộc 
 Hồn thơ bi tráng về người lính

	
Quang Dũng là một trong những nhà thơ nổi tiếng trong văn học Việt Nam. Nhà thơ xứ Đoài mây trắng đã gửi vào trong những sáng tác của mình một hỗn thơ vừa hồn nhiên, vừa tinh tế, vừa mang nét hào hoa, phóng khoáng, vừa đậm chất lãng mạn.


	
Tản Đà
	
Người thi sĩ với cái tôi đớn đau của buổi giao thời 
 Người chuyển giao giữa hai thế kỷ 
 Thi nhân mang hồn thơ thoát li vào cõi mộng 
 Người mang chữ “ngông” độc đáo trên thi đàn


	
Cái tôi của Tản Đà mang chất lãng mạn, ngông nghênh phóng túng, thể hiện khát khao khẳng định bản thân giữa cuộc đời Khát khao ấy được thi nhân mang hón thơ thoát li vào cõi mộng thể hiện qua bài thơ Hầu trời. Đây là bài thơ được in trong tập “Còn chơi được xuất bản năm 1921.


	
Tế Hanh
	
Cây bút nặng lòng với quê hương  Người dệt những trang thơ phảng phất hương vị quê hương 
 Người con của miền biển
	
Quê hương là nguồn cảm hứng vô tận của nhiều thí sĩ, trong đó có Tế Hanh. Có thể nói hồn biến đã thấm sâu vào trái tim và trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp người con của miền biển viết nên thi phẩm Quê hương thấm đượm hơi thở mặn mòi của biển khơi


	
Thạch Lam

	
Cây bút nhẹ nhàng và tinh tế 
 Cây bút giàu xúc cảm và tài hoa  Tác giả coi văn chương là thứ khi giới thanh cao và đắc lực 
 Nhà văn với những chân cảm dành cho người dân nghèo 
 Một nghệ sĩ, một thi sĩ về khoa thẩm vị 
 Tác già của Hà Nội băm sáu phố phường” 
 Cây bút tiêu biểu của Tự lực văn đoàn 
 Người vẽ nắng trong lòng bạn đọc

	
“Gió lạnh đầu mùa được vun đắp từ tình yêu thương của Thạch Lam đối với những mảnh đời bất hạnh Bên cạnh đó, nhà văn với những chân cảm dành cho người dân nghèo còn tái hiện cuộc sống thanh bạc chốn làng quê yên bình qua từng sự kiện nhỏ nhặt đới thường.


	
Thanh Thảo
	
Ông vua trường ca 
 Cây bút thơ tượng trưng siêu thực tiêu biểu trên thi đàn 
 Thi sĩ tiên phong đổi mới 
 Người dấn thân nhập thế bằng cái mạch đổi mới thơ

	
Thanh Thảo là nhà thơ của những suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội, thơ của ông giàu chất suy tư, triết lí mà tiêu biểu là tác phẩm “Đàn ghi-ta của Lorca. Đây có thể coi là tác phẩm để đời trong sự nghiệp thơ ca của ông vua trường ca.


	
Thế Lữ
	
Cây bút tài năng của truyện trinh thám Việt Nam 
 Người mở đường cho truyện trinh thám Việt Nam 
 Người khai sáng phong trào Thơ mới 
 Ông hoàng thơ ca của thời kì đầu phong trào Thơ mới

	
Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ thể hiện một tâm trạng u uất, chán nản, nhưng ẩn chứa một khát vọng cháy bỏng qua lời của một con hổ trong vườn bách thú. Mượn tâm trạng của chúa sơn lâm, người khai sáng phong trào Thơ mới đã nói lên tâm sự chung của toàn thể người Việt Nam yêu nước trong hoàn cảnh mất nước.


	
Tô Hoài
	
Một cuốn từ điển sống của nghề văn 
 Nhà văn gắn bó máu thịt với đất và người Tây Bắc 
 Cây đại thụ trong làng văn học Việt Nam 
 Người bạn đường thân thiết của mọi lứa tuổi

	
Tô Hoài là một nhà văn tài năng với các sáng tác đa dạng trong nhiều thể loại. Người bạn đường thân thiết của mọi lứa tuổi có vốn hiểu biết phong phú và sâu sắc về các phong tục tập quán của nhiều vùng miền khác nhau. Đọc trang viết của ông, ta không chỉ đến với những mảnh đời, những con người mà còn được sống, được mở rộng hiểu biết về những phong tục văn hóa độc đáo ở mỗi vùng quê.


	
Tố Hữu
	
Người con của xứ Huế 
 Lá cờ đầu của thơ ca Cách mạng  Người thi sĩ kiên trung với Tổ quốc 
 Người thư ký trung thành của Cách mạng Việt Nam 
Người viết lịch sử qua những vần thơ

	
Tố Hữu là một trong những gương mặt tiêu biểu của thơ ca kháng chiến. Lá cờ đầu của thơ ca Cách mạng Việt Nam đã góp vào nền văn học cách mạng nói riêng và nền văn học Việt Nam nói chung nhiều tác phẩm có giá trị với một phong cách nghệ thuật rất riêng. Những trang thơ của người thi sĩ kiên trung với Tổ quốc ấy luôn gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc.


	
Trần Đăng Khoa

	
Người mang nhạc điệu thả vào vần thơ 
 Thần đồng của thi ca Việt Nam  Lính đảo hát tình ca trên đảo 
 Tác giả của tuổi thơ trong trẻo  Tác giả của “Góc sân và khoảng trời”

	
Hình ảnh “trăng” trong những trang viết của Trần Đăng Khoa hỗn nhiên, trong trẻo, gần gũi và thân thương biết bao. Tác giả của tuổi thơ trong trẻo ấy đã dùng đôi mắt của trẻ thơ, dùng tâm hồn của một đứa trẻ yêu thiên nhiên, yêu mến trăng để chạm khắc nên những vẫn thơ về trăng đáng yêu như thế. Người đọc dù chỉ một hai lần tìm đến cũng có thể nhớ ngay được một vài câu thơ, chẳng hạn như “Trăng tròn như quả bóng/ Bạn nào đá lên trời...”.


	
Trần Tế Xương
	
Nhà thơ mang nhân cách lớn 
Ngòi bút trào phúng với giọng điệu đả kích sâu cay 
 Nhà thơ đất Vị Hoàng

	
Trấn Tế Xương, bút danh Tú Xương, là nhà thơ trào phúng đặc sắc nhất trong nền văn học của nước nhà Các sáng tác nổi bật của nhà thơ đất Vị Hoàng phải kể tới "Thương vợ”, “Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu..... Cái tài tỉnh của ông là chớp đúng cái thân của sự vật bằng một vài nét điển hình, rồi dùng lối nói thẳng thừng, táo bạo và hải hước của minh để phơi bày cái lõi của sự thật cho mọi người xem.


	
Vũ Trọng Phụng
	
Ông vua phóng sự đất Bắc Kì 
Cây bút trào phúng sắc sảo trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại 
 Nhà văn hiện thực phê phán xuất sắc trên văn đàn 
 Kiện tướng của những nhà văn tả chân 
 Gương mặt xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán

	
Nổi bật trong tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng là nhân vật Xuân Tóc Đỏ láu cá, khôn lỏi, ma lanh, dẻo miệng. Qua nhân vật này, cây bút trào phúng sắc sảo trong nền văn xuôi Việt Nam hiện đại đã cho thấy xã hội lúc bấy giờ là “tấn kịch thực sự của con người giữa những sự giả dối buồn cười".


	
Xuân Diệu
	
Cây bút tài hoa đã vẽ nên một đường cung phá cách trên thi đàn nước nhà 
 Ông hoàng thơ tình 
 Nhà thơ mang trái tim sâu nặng với mùa xuân, tuổi trẻ, tình yêu  Người đốt lửa tình yêu trong tim bạn đọc 
 “Nhà thơ mới nhất trong các nhà Thơ mới” 
Vì tinh tú trên dải ngân hà văn học của nước nhà

	
Câu thơ “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần là sự chuyển đổi cảm xúc mạnh mẽ và thú vị. Người thường tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên bằng thính giác, xúc giác, thị giác, còn với Xuân Diệu, mùa xuân được cảm nhận bằng cả vị giác. Hơn thế nữa, nếu thơ ca xưa chỉ ước lệ bằng cách lấy vẻ đẹp của thiên nhiên làm chuẩn mực thì nay, ông hoàng thơ tình đã lấy vẻ đẹp của con người để khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên


	
Xuân Quỳnh

	
Cánh chuồn trong giông bão 
 Nữ hoàng của thi ca và tình yêu  Người con gái La Khê 
 Trái tim dung dị của làng thơ Việt Nam 
 Cây bút đậm chất nữ tính

	
Suốt bao năm qua, những vần thơ của Xuân Quỳnh vẫn sống mãi trong lòng những người yêu thơ, đặc biệt là những sáng tác về đề tài tình yêu, tình cảm gia đình.. Trái tim dung dị của làng thơ Việt Nam đã mượn âm điệu của ngôn từ để giãi bày, chia sẻ, đồng cảm.. với tâm hồn và trái tim của bạn đọc một cách nhẹ nhàng, tinh tế, sâu lắng.

	
Y Phương
	
Hồn thơ Tày 
 Người con làng Hiếu Lễ 
 Người kê cao quê hương bằng thơ 
 Người bảo tồn văn hóa dân tộc qua những vần thơ

	
Y Phương, tên thật là Hứa Vĩnh Sước, là một trong những nhà thơ dân tộc nổi tiếng của nền văn học Việt Nam hiện đại. Sinh ra và lớn lên trong cái nôi của người dân tộc Tày, thế nên chất thơ của người con làng Hiếu Lễ rất đỗi trong sáng, đôn hậu, thật thà, chất phác như tấm lòng của người dân miền núi.




Phần 3: Thay vì viết – Hãy viết
	
Thay vì viết

	
Hãy viết

	
Ấn tượng
	
Độc đáo - Sáng tạo - Ý nhị - Tinh tế - Sáng giả Đắt giả - Đặc sắc - Trước nay chưa từng cỏ - Độc nhất vô nhị - Không gì sánh bằng


	
Bạn thân
	
Người ủy thác đáng tin cậy - Tri âm - Tri kỉ Người kề vai sát cánh - Người đồng hành trên con đường đời - Người san sẻ tâm tình - Bạn tâm giao


	
Cái đẹp
	
Điều hướng con người tới giá trị chân, thiện mĩ - Cảm quan thẩm mĩ tinh tế - Giá trị quan trọng đánh thức tâm hồn con người - Giá trị cảm hóa trái tim ta - Cái toàn bích của tạo vật


	
Cảm nhận, cảm thấy
	
Trong suy nghĩ, cảm xúc của em.. - Rung động với... - Thấu hiểu những... - Khi trái tim rung ngân từng nhịp với .. - Thả hồn mình vào tận cùng của những con chữ. - Rung cảm trước những trang viết của tác giả- Xúc động trước những vần thơ.. - Qua những rung cảm với nhân vật (hình ảnh, chi tiết, câu thơ), em hiểu được rằng...


	
Cảm xúc
	
Tâm tư tình cảm - Tâm tình - Tiếng nói nội tâm - Tiếng nói bên trong - Thế giới tâm hồn - Tiếng hát của trái tim - Sợi tơ lòng - Nỗi niềm


	
Cha/Mẹ
	
Người hùng vĩ đại trong cuộc đời con - Đấng sinh thành - Người mang công ơn dưỡng dục Vòng tay ấm áp yêu thương - Người trụ cột - Người hi sinh thầm lặng cho gia đình - Người tần tảo sớm hôm nuôi nấng mỗi chúng ta - Người dựng xây mái ấm gia đình - Người che chở con giữa bão dông cuộc đời - Người vun đắp cuộc đời con - Người mang nặng đẻ đau


	
Cho thấy

	
Mở ra - Gợi ra - Gợi mở - Tô đậm - Nhấn mạnh - Phơi bày - Đánh thức 
- Tạo ấn tượng - Chứng minh


	

Chứa đựng
	
Dung nạp - Bao hàm - Ẩn chứa - Hàm chứa - - Hàm ẩn - Tiềm ẩn - Mang trong mình những giá trị lớn lao


	
Con người
	
Bản thể - Cá thể - Kiếp người - Loài người - Nhân loại - Những con ong chăm chỉ dựng xây cho đời




	
Cô đơn
	
Giấu mình trong tinh cẩu giá lạnh - Ốc đảo biệt lập giữa biển đời mênh mông - Thu mình trong góc tối thầm lặng - Người đơn độc trong hành trình cuộc sống - Người lạc bước giữa biển người bao la


	
Đất nước
	
Dân tộc - Giang sơn - Bờ cõi - Mảnh đất được dựng xây bằng xương máu của cha ông - Nơi kết tinh của những mạch ngầm yêu nước - Mành đất của niềm tự hào dân tộc - Núi sông - Non sông gấm vóc - Quê cha đất Tổ


	
Điều đặc biệt

	
Điểm sáng - Nét ấn tượng - Điểm nổi bật - Sự tuyệt hảo - Sự cô đọng - Sự kết tinh - Đỉnh cao Điểm nhấn đáng chú ý


	
Đôi mắt
	
Lăng kính diệu kì - Cửa sổ tâm hồn - Nhãn quan cuộc sống - Thấu kính soi tỏ cuộc đời


	
Đồng chí, đồng đội

	
Những con người cùng chung chí hướng - Những con người cùng chung chiến tuyến - Những người chiến sĩ kết tình thân - Những người lính kết tình kết nghĩa trong bom đạn ác liệt - Những người đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới - Những người luôn kể vai sát cánh trong mưa đom bão đạn


	
Ghi nhớ, nhớ đến

	
Ghi lòng tạc dạ - Khắc sâu vào tiềm thức - Nhỏ mãi không quên - Khắc ghi trong lòng - In sâu trong tâm trí - Để lại những dư âm dư vị trong lòng bạn đọc - Để lại những ấn tượng sâu sắc


	
Gia đình
	
Mái ấm - Tổ ấm - Bến đỗ bình yên trong cuộc đời mỗi người - Nơi che chở con người trước giông bão cuộc đời - Tế bào của xã hội - Điểm tựa vững chắc cho cuộc đời mỗi người - Nên tảng giúp con người trưởng thành - Cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người


	
Giáo viên
	
Người lái đò thầm lặng - Người thắp lửa khát vọng - Người ươm mầm xanh - Người gieo chữ - Người dẫn đường cho thế hệ học sinh


	
Hoàn cảnh sáng tác
	
Thời kì ra đời - “…” là mảnh đất màu mỡ để tác - “…” là nền móng cho công trình nghệ thuật ngôn từ của tác giả - Những trang viết đã nảy nở từ “…” – “…” đã khơi nguồn cảm hứng sáng tác của tác giả - “…” chính là suối nguồn cảm hứng của tác giả


	
Học hỏi
	
Tiếp thu kiến thức - Mờ mang tri thức - Lãnh hội tri thức - Bồi đắp trí tuệ - Hành trình khám phá những điều tuyệt vời của cuộc sống - Hành trình khó khăn nhưng đáng tự hào - Quá trình mài sắt nên kim


	
Học sinh
	
Thời áo trắng - Lứa tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường - Tuổi phượng hồng - Lớp trẻ - Thế hệ trẻ - Chủ nhân tương lai của đất nước - Tuổi trẻ xung kích - Tuổi trẻ tiên phong - Lớp măng non - Cánh chim non mang bao hoài bão, ước mơ, nhiệt huyết - Những chú chim non chập chững muốn bay nhưng còn ngập ngừng, e sợ


	
Kết hợp

	
Đan cài - Cộng hưởng - Gắn kết - Hòa quyện - Tổng hòa - Là sự hòa điệu của...

	
Khi đọc... ta thấy...
	
Phủi lớp bụi của ngôn từ trên bề mặt, ta bắt gặp... - Lắng đọng hỗn mình trong từng câu thơ (câu văn, chi tiết, hình ảnh), người đọc cảm nhận được - Phải chăng qua chi tiết... ta đã hiểu được - Những từ ngữ hình ảnh, chi tiết)... đã thắp lên những ngọn lửa cảm xúc trong lòng người đọc


	
Khó khăn
	
Thử thách - Nghịch cảnh Nghịch cảnh - Những gian nan trên đường đời - Phong ba bão táp - Sóng gió - Chướng ngại vật - Rào cản trên hành trình đến với thành công


	
Miêu tả
	
Khắc họa - Họa nên - Phác thảo - Khắc tả - Làm hiện lên - Đem đến hình dung về - Làm sống động


	
Mở đầu tác phẩm
	
Khúc dạo đầu của tác phẩm - Lời chào mời đấu tiên của nhà văn (nhà thơ) được gợi ra từ.. - Mô đường tới tâm hồn bạn đọc là những vẫn thơ (câu văn, hình ảnh, chi tiết)... - Ngay khi đặt chân vào khu vườn ngôn từ trong tác phẩm.


	
Mùa đông
	
Mùa gió bấc mưa phùn - Mùa rét ngọt - Mùa gió lạnh tràn về - Mùa của những hơi ấm trao nhau - Mùa của những đôi bàn tay siết chặt


	
Mùa hè
	
Mùa của những chùm hoa nắng - Mùa thi, mùa chia li - Mùa hoa học trò - Mùa của những tiếng ve ngân - Mùa hoa phượng


	


Mùa thu
	
Mùa của những nàng thơ đi ngang phố - Cây cầu nối từ hạ sang đông - Thơ của đất trời - Mùa lá vàng - Mùa của nỗi buồn man mác - Mùa gió heo may Mùa sương chùng chình qua ngõ Mùa của hương cốm xanh - Mùa tựu trường


	
Mùa xuân
	
Mùa của trăm hoa đua nở - Mùa của những chối non lộc biếc - Mùa của những hạt mưa phùn lất phất bay - Mùa của chim én báo hiệu Tết đến xuân về - Mùa của em thơ khoe áo mới - Mùa
thắm sắc đào mai


	
Người đọc
	
Độc giả - Người giải mã tác phẩm - Người bạn tri kỉ của tác giả - Những trái tim đồng điệu với tác phẩm - Người viết tiếp sự sống cho tác phẩm - Người đối thoại với tác phẩm - Người đồng điệu với nhà văn - Người thưởng văn - Người yêu nghệ thuật


	
Người lính
	
Chiến sĩ - Những con người đã tôi luyện mình trong mưa bom bão đạn - Những con người đã kinh qua một thời binh lửa - Những con người bình dị đã làm nên lịch sử - Những trái tim yêu nước đầy quả cảm - Những người anh hùng can trường - Những người con ưu tú của Tổ quốc - Tượng đài bất khuất trong lòng người dân Việt Nam


	
Người nông dân
	
Người lao động chăm chỉ, cần mẫn trên cánh đồng quê - Những con người lao động một nắng hai sương - Những người tạo nên những mùa màng bội thu - Người tạo nên những hạt ngọc của đời - Những con người chân lấm tay bùn gây dựng quê hương


	
Người phụ nữ
	
Một nửa của thế giới - Kiếp lụa đào phất phơ giữa chợ - Mảnh đời hồng nhan bạc mệnh - Người mẹ Việt Nam anh hùng - Những đóa hoa tô điểm cho đời - Người xây tổ ấm - Phái đẹp


	
Nói tóm lại
	
Suy cho cùng - Rốt cuộc thi - Tựu trung - Đến cuối cùng - Sau cùng - Điều còn lại - Như vậy - Qua đó - Quả thật


	
Nỗi buồn, niềm đau của tác giả
	
Những khúc nhạc sâu lắng trong hồn thơ của thi sĩ - Niềm cảm thông sâu sắc của tác giả - Trái tim thổn thức trước cảnh ngộ (hiện thực) - Nỗi niềm trăn trở của người nghệ sĩ


	
Nước Việt Nam
	
Đất nước của những con người bình dị đã làm nên lịch sử - Điểm đến bình yên của thế giới - Đất nước yêu chuộng hòa bình - Mảnh đất bốn mùa xanh tươi - Non sông kết tinh vẻ đẹp của 54 dân tộc - Dải đất hình chữ S anh hùng, tình nghĩa, nhân hậu - Đất nước của những kì quan


	
Ông cha ta
	
Thế hệ cha anh - Thế hệ đi trước - Những người mở đường - Những người khai thiên lập địa


	
Phê phán
	
Tố cáo - Lên án - Phanh phui - Lột tả - Vạch trấn - Bóc trần - Phơi bày - Bày tỏ thái độ bất mãn - Bày tỏ thái độ căm phẫn




	
Qua lời kể của tác giả
	
Qua ngòi bút tài hoa của... - Bằng lời văn tinh tế - Bằng sự quan sát và cảm nhận sâu sắc - Qua tiếng lòng của tác giả - Qua lăng kính của tác giả - Mượn ngòi bút làm hóa công


	
Quá trình sáng tác
	
Quá trình sáng tạo cái đẹp - Công đoạn dệt nên những tờ hoa cho đời - Hành trình lưu giữ vẻ đẹp của cuộc sống - Hành trình kiến tạo nghệ thuật đẩy công phu


	
Quan niệm, cái nhìn
	
Góc nhìn - Tâm niệm - Lăng kính - Nhãn quan - Trong con mắt của. - Trong tư tưởng của…


	
Quan trọng

	
Chính yếu - Thiết yếu - Chủ yếu - Trọng yếu Xung yếu - Trọng tâm - Trọng điểm - Tâm điểm - Then chốt


	
Sách vở
	
Người bạn thân thiết trên con đường học vấn - Nơi lưu giữ tri thức của nhân loại - Khu vườn của ngôn từ và tri thức - Chìa khóa mở ra những chân trời mới


	
Tác giả
	
Nhà văn - Nhà thơ - Thi sĩ - Thi nhân - Văn nhân
Nghệ sĩ - Người cầm bút - Cây bút - Người sáng tác - Bậc thầy ngôn từ Bậc thấy ngôn từ - Người thợ dệt ngôn từ - Người thư kí trung thành của thời đại - Người thư kí trung thành của tâm hồn - Người mở đường đến xứ sở của cái đẹp - Người dẫn lối đến thánh đường của chân, thiện, mỹ - Người lữ hành trên chuyến tàu văn chương - Người tô điểm trang giấy bằng muôn vẻ của ngôn từ - Người nông dân cần mẫn trên khu vườn văn học


	
Tác phẩm
	
Bài văn - Áng văn - Tuyệt tác - Đứa con tinh thần của tác giả - Thi phẩm - Công trình sáng tạo nghệ thuật - Chìa khóa mở cửa tâm hồn - Những trang văn (trang thơ) - Những tờ hoa công phu, màu nhiệm - Công trình ngôn từ ki diệu, độc đáo - Tuyệt phẩm


	
Tạo nên
	
Nhào nặn - Ươm mầm - Thai nghén - Kiến tạo
Vun đắp - Dựng xây - Điêu khắc nên - Chạm khắc nên


	
Thành công
	
Thành đạt - Vươn tới đỉnh vinh quang - Chinh phục những đỉnh cao - Giành được những chiến thắng vĩ đại - Đạt được những thành tựu lớn lao - Chiếm lĩnh đỉnh cao - Gặt hái quả ngọt


	
Thành phố
	
Chốn phồn hoa đô hội - Chốn thị thành - Nơi nhịp sống hối hả, xô bồ, bon chen - Vùng đất của những tòa nhà chọc trời - Nơi ánh điện của gương hiện đại


	
Thất bại
	
Vấp ngã - Thua cuộc - Trượt dốc Trượt dốc - Phạm sai lầm - Trải qua những nốt trầm trong cuộc đời - Sa cơ lỡ bước


	
Thật vậy, đúng vậy
	
Thật công bằng khi cho rằng… - Không phải ngẫu nhiên khi đánh giá… - Người nghệ sĩ ấy đã đúng khi... - Vạn vật sinh ra đều vận hành theo quy luật của vũ trụ và không có gì sai khi khẳng định… - Nhận định đó là một chân lý muôn thuở - Câu nói đã đưa ra cái nhìn toàn diện và chính xác về… - Ý kiến đó đã làm sâu sắc và hoàn chỉnh về... - Lời phát biểu thật tiêu biểu và xác đáng…


	
Thể hiện
	
Đúc kết - Trao gửi - Truyền tải - Ký thác - Lột tả - Khắc họa - Khơi gợi - Gợi lên - Phác họa - Giãi bày - Bộc bạch - Bộc lộ - Dệt nên - Hiện lên - Nhà văn (nhà thơ) đã kỳ công trong những nét vẽ khắc họa. - Người nghệ sĩ như nhà ảo thuật tài ba biến hóa.


	
Thiên nhiên
	
Mẹ thiên nhiên - Mẹ trái đất - Đất trời - Tạo hóa - Ngôi nhà chung của muôn loài - Lá phổi xanh của trái đất - Tự nhiên - Cỏ cây tạo vật


	
Thời kỳ kháng chiến
	
Thời lửa cháy - Thời mưa bom bão đạn - Một thời khói lửa hào hùng - Thời bi tráng trong lịch sử giữ nước của dân tộc - Thời đại của những anh hùng - Thời đại ghi dấu lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” - Những năm tháng không thể nào quên của dân tộc - Thời khói lửa nhuộm đỏ bầu trời tự do - Thời đại thắp lên ngọn đuốc hòa bình - Giai đoạn xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước - Những năm tháng có những con người tạc nên lịch sử bằng xương máu


	
Thời kỳ trung đại
	
Thời đại phong kiến - Xã hội cũ - Thời đại của những cái “ta” bao trùm lên cái “tôi” - Giai đoạn con người bị trói buộc bởi những chiếc vòng kim cô của lễ giáo - Thời đại mà tính quy phạm và sùng cổ được tôn vinh - Thời đại mà tính “phi ngã” không được cất lên tiếng nói - Trong vòng kiềm tỏa của xã hội phong kiến - Thời đại của ước lệ và tượng trưng - Xã hội trọng nam khinh nữ


	
Tình yêu thương
	
Hơi ấm của tình người - Hạt giống của hạnh phúc - Sợi dây nhân ái kết nối con người - Tình cảm ướp hương hoa



	
Trách nhiệm của tác giả
	
Nhiệm vụ cao cả của tác giả - Sứ mệnh lớn lao của nhà văn (nhà thơ) - Lẽ sống cao đẹp của người cầm bút - Thiên lương của người sáng tạo ngôn từ - Thiên chức của người cầm bút


	
Trải nghiệm

	
Nếm trải - Kinh qua - Trải qua
Tận hưởng - Thưởng thức - Đắm chim trong - Thả hồn mình trong - Là một bữa tiệc đặc sắc dành cho các giác quan

	
Trẻ em
	
Búp măng non - Nhi đồng - Trẻ nhỏ - Thiếu nhi - Cây non - Những mầm non của đất nước - Trang giấy trắng tinh khôi - Những sinh mệnh bé nhỏ

	
Trong cuộc sống
	
Trên con đường đời - Trên chặng đường đi tới thành công - Trong chuyến hành trình của đời người - Trong sự biến đổi vô thường của vạn vật - Cuộc sống là những nấc thang không có điểm dừng - Chuyến phiêu lưu quý giá của mỗi người - Trong dòng chảy của cuộc đời


	
Trường học
	
Nơi ươm mầm thế hệ tương lai của Tổ quốc - Mái nhà thứ hai của mỗi người - Nơi truyền thụ tri thức Nơi vun đắp ước mơ của thế hệ trẻ Nơi có những kí ức mộng mơ, ngọt ngào của tuổi trẻ


	
Trưởng thành
	
Quá trình lột xác - Sự lớn khôn về thể xác và tâm hồn - Cuộc vật lộn với chính mình - Hành trình vượt qua dông tố để vươn tới đỉnh vinh quang - Quá trình hoàn thiện mình - Hành trình trở thành phiên bản tuyệt vời nhất - Khi những cánh chim non rời tổ và sải cánh bay lượn giữa cuộc đời


	
Và - nhưng - vì vậy (từ nối đoạn, chuyển ý)
	
Đồng thời - Kèm theo đó - Bên cạnh đó - Đặc biệt là - Đặc biệt hơn cả - Không những vậy Không những... mà còn. - Quan trọng hơn cả Có thể nói - Dẫu vậy - Song - Thế nhưng - Tuy nhiên - Trớ trêu thay - Qua đó - Bởi thế - Do đó


	
Văn học
	
Văn chương - Tấm gương phản chiếu cuộc sống - Cây đàn muôn điệu của tâm hồn - Thế giới của ngôn tử - Văn thơ - Những sáng tác ngôn từ giàu ý nghĩa - Tiếng hát chân thành từ trái tim - Món ăn tinh thần của con người - Suối nguồn của tâm hỗn - Công trình nghệ thuật ngôn từ


	
Văn học phản ánh hiện thực
	
Nhà văn là người thư kí trung thành của thời đại - Văn học là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng - Văn chương là tấm gương phản chiếu đời sống và tâm hồn của con người - Kho tàng văn học chính là thư viện lưu giữ những biến chuyển của xã hội loài người




	
Vấn đề chính
	
Nội dung cốt lõi - Vấn đề trọng tâm - Hạt nhân - Mấu chốt - Vấn đề sống còn - Sợi chỉ đỏ xuyên suốt - Xương sống của tác phẩm - Mạch đập chủ lưu


	
Vất vả
	
Khổ cực - Lam lũ - Một nắng hai sương - Chân lấm tay bùn - Dầm mưa dãi nắng - Tất tả ngược xuôi vì miếng cơm manh áo - Đấu tắt mặt tối



	
Ví Dụ
	
Chẳng hạn như - Lấy một ví dụ tiêu biểu - Một trường hợp điển hình là - Một tấm gương sáng là - Một hình mẫu sáng giá là - Một minh chứng thuyết phục là
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